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CHƯƠNG I:

MỞ ĐẦU

I.1. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT QUY HOẠCH

I.2. VỊ TRÍ KHU ĐẤT VÀ MỐI LIÊN HỆ VÙNG

I.3. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

I.4. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH
I.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:

Huyện Tiểu Cần nằm ở phía Tây của tỉnh Trà Vinh, cách trung tâm tỉnh lỵ 24 km theo Quốc lộ 60, thuộc tả ngạn sông Hậu có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế và an ninh quốc phòng của tỉnh. Với tổng diện tích tự nhiên huyện là 22.722,97 ha.

Xã Tân Hùng nằm về phía Nam của huyện Tiểu Cần, cách thành phố Trà Vinh 27km về phía Bắc, có tuyến quốc lộ 54 là tuyến đường chính kết nối với các xã khác trong huyện. Có tuyến sông chính được cung cấp nguồn nước từ sông Cần Chông, chạy qua địa bàn xã, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp nông thôn.

Xã Tân Hùng đã có quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới được phê duyệt theo Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 30/08/2013 của UBND huyện Tiểu Cần. Tuy nhiên đã 5 năm từ khi đồ án được duyệt cần rà soát hiệu chỉnh để phù hợp hiện trạng và định hướng mới.
Mặt khác Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 đang tiến hành thực hiện đã có sự thay đổi về địa giới hành chính một số xã, dẫn đến thay đổi về quy mô dân số, đất đai xây dựng. Và thay đổi về định hướng phát triển toàn huyện so với trước đây (Quy hoạch trước đây chưa xem xét các tiêu chí nông thôn mới), với mục tiêu đạt được tiêu chí Nông thôn mới trong năm 2018 và đạt tiêu chí thị xã sau năm 2020. Vì vậy trên tổng thể địa bàn huyện Tiểu Cần, cần phải tiến hành rà soát, đánh giá công tác quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lập quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung đô thị Tiểu Cần, hướng tới thành lập thị xã Tiểu Cần trong tương lai. 

Việc quản lý quy hoạch, xây dựng và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ở, sinh hoạt và sản xuất của người dân, góp phần thực hiện định hướng đạt chuẩn Huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy hoạch nông thôn mới phải đáp ứng các tiêu chí theo Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/17/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016của Thủ tướng Chính phủ; Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế, xã hội của huyện, trong phát triển xây dựng trên địa bàn xã đến năm 2020;

Do đó, việc lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý để quản lý và lập các dự án đầu tư trên địa bàn xã, đảm bảo sự phân bổ và phát triển hợp lý, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, các hình thức sản xuất phù hợp giữa phát triển nông nghiệp và phát triển công nghiệp, dịch vụ, xã hội ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc góp phần nâng cao cuộc sống cho người dân nông thôn ngày càng tốt đẹp hơn và đã được UBND huyện chấp thuận chủ trương theo Công văn số 986/UBND-KTTH ngày 08/5/2018.
I.2. Vị trí khu đất và mối liên hệ vùng:

I.2.1. Vị trí khu đất:
Huyện Tiểu Cần gồm 11 đơn vị hành chính với 02 thị trấn và 09 xã, trong đó có xã Tân Hùng.

Xã Tân Hùng có vị trí phía Nam huyện Tiểu Cần, giáp trung tâm huyện lỵ Tiểu Cần, xã Tân Hòa, xã Hùng Hòa, xã Ngãi Hùng, xã Tập Ngãi. Xã có trục giao thông chính Quốc lộ 54 đi ngang qua.

Khu vực lập điều chỉnh quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính địa bàn xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, có diện tích 2.001,27 ha với tứ cận của khu đất được giới hạn  như sau:

· Phía Đông
: giáp xã Ngãi Hùng;
· Phía Tây
: giáp xã Tân Hòa;

· Phía Nam
: giáp xã Hùng Hòa và một phần xã Tập Sơn huyện Trà Cú;

· Phía Bắc
: giáp  thị trấn Tiểu Cần và một phần xã Tập Ngãi.

I.2.2. Mối liên hệ vùng:
Xã Tân Hùng cách thành phố Trà Vinh 27km về phía Bắc, có tuyến quốc lộ 54 là tuyến đường chính kết nối với các xã khác trong huyện. Có tuyến sông chính được cung cấp nguồn nước từ sông Cần Chông, chạy qua địa bàn xã, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp nông thôn.
Huyện Tiểu Cần theo định hướng quy hoạch chung đến 2030 phát triển 5 cụm xã với các trung tâm cụm xã bố trí phù hợp với vị trí chức năng của từng khu vực. Trong đó xã Tân Hùng được định hướng phát triển thuộc cụm phía Đông Nam (xã Tập Ngãi – xã Ngãi Hùng- xã Tân Hùng), trung tâm cụm xã bố trí dọc trên Đường tỉnh 912 và hướng tuyến Quốc lộ 60 mới.
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	Sơ đồ mối liên hệ vùng xã Tân Hùng trong huyện Tiểu Cần
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	Sở đồ định hướng phát triển không gian vùng cụm phía Đông Nam (xã Tập Ngãi – xã Ngãi Hùng- xã Tân Hùng) trong 
định hướng quy hoạch hoạch chung 2030


I.3. Các căn cứ lập quy hoạch: 

I.3.1. Các cơ sở pháp lý:

· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

· Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
· Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016, số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”; 

· Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;
· Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

· Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình rà soát lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

· Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn Quy hoạch xây dựng nông thôn;

· Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng nông thôn;

· Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh GĐ 2016 – 2020;

· Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 31/07/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.

· Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 30/08/2013 của UBND huyện Tiểu Cần về việc phê duyệt QH chung xây dựng xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh;
· Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

· Công văn số 986/UBND-KTTH ngày 08/5/2018 của UBND huyện Tiểu Cần về việc điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới đối với các xã trên địa bàn huyện;

· Các văn bản pháp lý khác có liên quan...

I.3.2. Các tài liệu, số liệu:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cấp huyện đến năm 2020; Kế hoạch phát triển KT-XH cấp huyện giai đoạn 2016-2020;

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020; Quy hoạch phát triển các ngành: xây dựng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp, nông nghiệp. . . đến năm 2020.

- Các dự án, quy hoạch ngành, … trên địa bàn huyện, xã.

- Nghị quyết của Đảng bộ xã, các báo cáo tổng kết của xã.

- Tài liệu, số liệu, bản đồ,... về hiện trạng sử dụng đất, tình hình biến động đất đai một số năm gần đây; Bản đồ giải thửa toàn xã.

	
[image: image4]
	Bản đồ giải thửa toàn xã Tân Hùng


I.4. Quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch:
I.4.1. Quan điểm lập quy hoạch:

· Phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Tiểu Cần, định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiểu Cần - tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.  

I.4.2. Mục tiêu lập quy hoạch:

· Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế xã hội xã Tân Hùng;

· Làm cơ sở pháp lý cho việc lập đề án, dự án đầu tư;

· Định hướng sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất cho toàn xã.

I.4.3. T ính chất, chức năng, kinh tế chủ đạo:

· Là khu quy hoạch mới kết hợp với chỉnh trang khu dân cư hiện hữu và định hình các điểm dân mới.

· Đối với Khu trung tâm: chức năng chính của khu quy hoạch là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của xã với hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Ngoài ra, trong khu quy hoạch còn có các khu dân cư, khu công viên cây xanh, TDTT, khu công trình dịch vụ công cộng khác….

· Đối với các điểm dân cư nông thôn: chức năng chính là khu dân cư với hệ thống hạ tầng đồng bộ. 

· Kinh tế chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp với các mô hình sản xuất, trồng trọt, mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; Phát triển các loại hình tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ cho nông nghiệp và nhu cầu đời sống xã hội.

I.4.4. Các yêu cầu chung:
· Phân tích, đánh giá hiện trạng bao gồm: Hiện trạng về điều kiện tự nhiên, hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, các công trình công cộng, dịch vụ, hạ tầng kĩ thuật, sản xuất, môi trường…

· Xác định các yếu tố tác động của vùng xung quanh ảnh hưởng đến phát triển không gian xã.

· Rà soát, đánh giá các dự án và các quy hoạch còn hiệu lực trên địa bàn xã.

· Xác định tiềm năng, động lực chính phát trển kinh tế - xã hội của xã.
· Tổ chức không gian tổng thể toàn xã, tổ chức phân bố các khu chức năng, hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất.

· Đánh giá môi trường chiến lược.

CHƯƠNG II:
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP

II.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

II.2. HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI

II.3. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
II.4. HIỆN TRẠNG KIẾN TRÚC VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG XÃ HỘI
II.5. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

II.6. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP
II.1. Điều kiện tự nhiên:
II.1.1. Vị trí khu đất :
Lập đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng trong ranh giới địa bàn xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh có diện tích tự nhiên khoảng 2.001,27 ha.
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	Sơ đồ phạm vi ranh giới hành chính


II.1.2.  Địa hình:

Tân Hùng có địa hình tương đối bằng phẳng, phần lớn đất đai của xã có độ cao trung bình từ 0,8 - 1,0 m so với mặt nước biển; tuy nhiên còn có một số khu vực trong xã thấp trũng cục bộ với diện tích không đáng kể. Nhìn chung, địa hình thích hợp cho canh tác lúa, hoa màu và cây lâu năm.

II.1.3. Thủy văn :
Xã Tân Hùng có hệ thống sông kênh mương khá dày, Sông Cần Chông – Sông Hùng Hòa là 2 tuyến sông kênh chính chi phối toàn bộ nguồn nước cho xã, bắt nguồn từ tuyến sông này nước được lấy vào sâu trong nội đồng thông qua các tuyến kênh Cấp II, kênh cấp III và một số tuyến kênh thủy lợi khác, tạo nên mạng lưới tiêu úng, rửa phèn tốt, thuận lợi cho phát triển kinh tế nông nghiệp..
4. Khí hậu :
Xã Tân Hùng có điều kiện khí hậu chung của tỉnh Trà Vinh là khí hậu vùng cận nhiệt đới, có hai mùa mưa và nắng rõ rệt trong năm. 

· Nhiệt độ:

Nhiệt độ không khí cao và tương đối ổn định, dao động giữa các ngày và các tháng không lớn.

· Nhiệt độ trung bình năm: 280C.

· Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 4: 380C

· Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 1:  25,40C.

· Mưa: 


Tổng lượng mưa trung bình hàng năm tại khu vực khoảng 1.600mm. Lượng mưa tập trung chủ yếu vào 6 tháng mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10.Các tháng còn lại lượng mưa rất ít có tháng hầu như không có mưa như tháng 2 và tháng 3.

· Nắng:



Xã Tân Hùng nằm trong khu vực nắng nhiều, tổng lượng nhiệt bức xạ quang hợp dồi dào, phân phối khá điều hòa qua các tháng và ổn định qua các năm.
Tổng lượng bức xạ trung bình năm đạt: 385 – 448 Kcal/km2/ngày tập trung từ 8 giờ sáng tới 16 giờ trong ngày.

· Gió:



Xã Tân Hùng nằm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nên có 2 mùa gió ứng với 2 mùa:
+
Mùa mưa gió Tây Nam. 
+
Mùa nắng gió Đông Nam.
Nhận xét chung: Khí hậu nhìn chung tương đối thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, thích hợp các loại cây lâu năm có giá trị kinh tế cao.
5. Các nguồn tài nguyên :
-
Tài nguyên đất: Theo kết quả báo cáo phân loại đất của chương trình đất tỉnh Cửu Long năm 1991, xã Tân Hùng có 3 nhóm đất chính là: Đất phù sa đã và đang phát triển, đất phèn tiềm tàng và đất phèn hoạt động được phân bố như sau:

- Đất phù sa đã và đang phát triển:

Có diện tích 1.739,64 ha chiếm 93,47% diện tích tự nhiên. Phân bố rộng khắp trên các ấp trong xã. Đất có sa cấu là sét đến sét pha thịt, độ dày tầng canh tác phổ biến là 20 - 30 cm. Dinh dưỡng đất không cân đối (lân thấp đến trung bình) và có khuynh hướng giảm theo chiều sâu, đất có phản ứng hơi chua đến ít chua. 

Khoảng 60% diện tích có tích tụ mùn trên mặt, nên dinh dưỡng đất từ trung bình đến khá cao. Nhìn chung, đất thích hợp cho việc trồng lúa, trồng màu và các loại cây lâu năm. 

- Đất phèn tiềm tàng:

Có diện tích 45,17 ha, chiếm 2,43% diện tích tự nhiên, tập trung chủ yếu ở ấp Chợ. Đất có tầng canh tác khá dày, tầng sinh phèn xuất hiện ở độ sâu > 80 cm, dinh dưỡng trong đất từ hơi thấp đến khá cao và không cân đối (lân thường thấp). Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong canh tác và bảo vệ đất cần chú ý không để đất bị khô hạn kéo dài và khi lên liếp lập vườn cần tránh việc đưa tầng sinh phèn lên mặt liếp.

- Đất phèn hoạt động:

Có diện tích 76,35 ha, chiếm 4,10% diện tích tự nhiên, tập trung chủ yếu ở ấp Nhất. Đất có sa cấu chủ yếu là sét, tầng canh tác khá dày (> 30 cm) và có tích tụ mùn nên hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đất khá cao, tầng phèn xuất hiện ở độ sâu > 120 cm. Tuy nhiên, đất có phản ứng chua đến rất chua vào mùa khô do phèn bốc lên bề mặt. Trong canh tác cần lưu ý các biện pháp thủy lợi và canh tác như: Làm đất, bón phân, …

-
Tài nguyên khoáng sản: Trên địa bàn toàn xã không có khoáng sản đặc biệt, khoáng sản đáng kể nhất là đất.

-
Tài nguyên sinh vật: Tài nguyên sinh vật chủ yếu ở xã Tân Hùng là các loại cây trồng vật nuôi trong nông nghiệp: Cây lúa, cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày.

-
Tài nguyên nước:

+
Nguồn nước mặt: Xã có hệ thống sông rạch chằng chịt nên tài nguyên nước mặt rất phong phú và đa dạng thông qua các sông lớn như sông Hậu( sông Ngãi Hùng, sông Rạch Lợp) đảm bảo cho việc tưới tiêu và nuôi trồng thuỷ sản.

+
Nước ngầm: có trữ lượng dồi dào, hiện đang được khai thác dưới nhiều hình thức khác nhau như giếng bơm tay, trạm cấp nước … chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân. Sắp tới cần có biện pháp đầu tư nâng cấp thêm các trạm nước phục vụ các cụm dân cư, có kế hoạch khai thác nguồn nước ngầm phù hợp vừa phục vụ cho sinh hoạt vừa đáp ứng cho sản xuất.  

Ngoài ra, với lượng mưa bình quân năm khoảng 1.709,16 mm cũng góp phần cung cấp nước đáng kể cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

II.2. Hiện trạng kinh tế xã hội:

II.2.1. Hiện trạng dân số và lao động:

a) Dân số:

Quy mô dân số nông thôn hiện hữu là 8.844 người với 2.368 hộ (theo số liệu Ủy ban nhân dân xã cung cấp), phân bố không đều trong 9 ấp.
	STT
	Tên ấp
	Số hộ hiện trạng
	Nhân khẩu hiện trạng

	1
	ấp Chợ
	244
	900

	2
	ấp nhứt
	288
	1035

	3
	ấp Nhì
	298
	1100

	4
	ấp Trung Tiến
	296
	1080

	5
	ấp Trà Mềm
	238
	933

	6
	ấp Te Te 2
	305
	973

	7
	ấp Te Te 1
	262
	1167

	8
	ấp Phụng Sa
	226
	856

	9
	ấp Sáu
	211
	800

	 
	Tổng
	2.368
	8.844


Sự phân bố dân cư trên địa bàn không đồng đều, mật độ bình quân là 442 người/ km2, chủ yếu tập trung tại trung tâm  của xã, và dọc các tuyến giao thông thủy, bộ.
 b) Lao động:
- Dân số của xã trong độ tuổi lao động có 4964 người, chiếm 57 % dân số, chủ yếu là lao động nông nghiệp và một số ít hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Trong đó:

-
Lao động trong ngành  nông nghiệp: 3978 người, chiếm 80,14%.

-
Lao động phi nông nghiệp: 995 người, chiếm 19,86%.

-
Như vậy, về trình độ lao động của xã nhìn chung chưa đáp ứng (được )yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa.
- Số lao động tạo việc làm mới 580 người, vượt 132%KH.
II.2.2- Hiện trạng kinh tế :

a)  Thực trạng phát triển các ngành kinh tế:

Nông nghiệp:

 Cây lúa: Thu hoạch 3 vụ lúa tổng sản lượng 20.177 tấn, đạt 102,64% KH (KH sản lượng 19.657,95 tấn), trong đó: vụ Đông Xuân với diện tích 1.005 ha, năng suất bình quân 7,5 tấn/ha, sản lượng 7.537,5 tấn, đạt 110,29% KH (KH 6,8 tấn/ha, sản lượng 6,834 tấn); vụ lúa Hè Thu với 1.005 ha, năng suất 6,5 tấn/ha, sản lượng 6.207,5 tấn, đạt 100% KH (KH 6,5 tấn/ ha) và vụ Thu Đông với diện tích 1.005 ha ước năng suất 6,4 tấn,  sản lượng 6.432 tấn, đạt 96,96% KH (KH 6,6 tấn/ ha). Đồng thời dự kiến xuống giống vụ Đông Xuân năm 2017-2018 với diện tích 1.005 ha, đạt 100% KH. Phối hợp với các ngành liên quan và ngành cấp trên mở 04 lớp tập huấn về an toàn thực phẩm, kỹ thuật canh tác, phòng trừ bệnh trên lúa và tập huấn cho các cơ sở, sản xuất kinh doanh về phân loại rác thải với 136 lượt người dự. Kiểm tra tiêu độc khử trùng, tiêm phòng bệnh dại, tiêm phòng văccin H5N1, lỡ mồm long móng ở các ấp; kiểm tra 08 đại lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thẩm định 02 hộ đạt kinh tế trang trại; Triển khai bao tiêu sản lượng lúa ở các ấp; lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở sản xuất kinh doanh.
Cây màu: Thực hiện diện tích 171,54 ha, năng suất bình quân 8,32 tấn/ha, vượt 7,47% KH (KH 160 ha, sản lượng 1.328 tấn), trong đó:
- Màu lương thực thu hoạch được 17,11 ha, năng suất bình quân 8,5 tấn/ha, sản lượng 145,45 tấn, vượt 6,95% KH (KH 136 tấn). 
- Màu thực phẩm thu hoạch được 154,43 ha, năng suất bình quân 8,3 tấn/ha, sản lượng 1.281,8 tấn, vượt 7,71% KH (KH 1.190 tấn). 
Cây công nghiệp:

- Cây ngắn ngày: Thu hoạch mía với diện tích 10 ha, ước năng suất bình quân 100 tấn/ha, ước tổng sản lượng 1.000 tấn, đạt 100% KH (KH 10 ha).

- Cây dài ngày: Chăm sóc tốt diện tích vườn dừa hiện có 645,13 ha, sản lượng thu hoạch ước khoảng 702 triệu trái, vượt 0,86% KH (KH 696 triệu trái).

Cây ăn trái: Cây ăn trái 50 ha, thu hoạch 530 tấn, vượt 01,92% KH (KH 520 tấn). Thu hoạch thanh long 70,1 tấn; cam sành thu hoạch ước 65 tấn; đồng thời chăm sóc tốt 02 ha thanh long và cây cam sành diện tích 12,5 ha mới trồng.
Chăn nuôi: Đàn heo tổng số 46.500 con đạt 96,87%KH (KH 48.000 con), đàn bò 1.298 con vượt 2,04%KH (KH 1.272 con), gia cầm 132.000 con đạt vượt 1,54%KH (KH 130.000 con). Tiêm phòng bệnh dại chó, mèo được 18 hộ với 45 con.Tiêm phòng H5N1 cho 93 hộ với 35.695 con gia cầm (trong đó: vịt 23.830 con, gà 11.865 con). Tiêm phòng lỡ mồm long móng cho 214 hộ với 690 con bò. Thực hiện tiêu độc khử trùng đợt II năm 2016 với 2.235 hộ chăn nuôi và đợt I năm 2017 cho 2.741 hộ chăn nuôi. 
Thủy sản: Thu hoạch 1.265,3 tấn cá lóc thương phẩm với diện tích 6,2 ha và 654,38 tấn cá tra thương phẩm với diện tích 3,65 ha và khai thác tự nhiên 10,06 tấn, tổng sản lượng 1.929,74 tấn, đạt 85,5%KH (KH 2.257 tấn); Đồng thời thả mới cá tra giống được 210.000 con, 100.000 con cá lóc giống.

Thủy lợi nội đồng: Quản lý tốt hệ thống thủy lợi nội đồng đảm bảo sản xuất nông nghiệp, nạo vét hoàn thành các tuyến kênh cấp I, cấp II với tổng chiều dài 10.532m.
Hợp tác xã: Đảm bảo hoạt động đúng quy định Luật HTX và ngành nghề đăng ký kinh doanh, đến nay HTX đã kết nạp thêm 53 thành viên mới, nâng tổng số 501 thành viên (trong đó có 145 đảng viên). Trong năm HTX ký kết với công ty Ngọc Quang Phát thu mua lúa tươi cho hộ thành viên trên địa bàn của 2 vụ lúa Đông xuân và Hè thu với tổng sản lượng 1.520 tấn, đồng thời HTX tiến hành thanh toán tiền lúa đúng quy định. Thực hiện công trình tu bổ Chợ Rạch Lọp và trồng rau an toàn trong khuôn viên UBND xã. 

 Công nghiệp - TTCN: 

Toàn xã có 70 cơ sở CN - TTCN với tổng giá trị sản xuất ước đạt 48,682 tỷ đồng, vượt 3,6%KH (KH 46,991 tỷ đồng), gồm các sản phẩm chủ yếu như: xay xát lương thực, tơ sơ dừa, than tổ ông, sản xuất sản phẩm từ xi măng ... Đặc biệt là hoạt động của xí nghiệp chế biến nguyên liệu từ trái dừa ở ấp Chợ và cơ sở se chỉ tơ sơ dừa ở ấp Nhì đã mang lại hiệu quả thiết thực đáp ứng nhu cầu đầu ra vùng nguyên liệu và góp phần giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động ở địa phương. 

 Thương mại - Dịch vụ: 

Giữ vững 74 cơ sở hiện có, đảm bảo nguồn hàng hoá phục vụ tiêu dùng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nhân dân, tổng giá trị sản xuất ước đạt là 118,802 tỷ đồng, vượt 4,3% KH (KH 113,905 tỷ đồng.

b) Tăng trưởng kinh tế:

Trong những năm qua nhờ sự ưu đãi của thiên nhiên, sự cần cù và áp dụng khoa học kỹ thuật của chính quyền địa phương, của nhân dân, năng suất và sản lượng nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ngày càng tăng.
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 10,7%. 
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bn x 244.000.000 đồng.
Tổng thu nhập bình quân đầu người tính đến cuối năm đạt 41.000.000 đồng/người/năm. Huy động vốn đầu tư toàn x hội 66 tỷ đồng.
Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giữ vững 12,5% năm, sản xuất nông nghiệp tăng 58,85%, thủy hải sản tăng 3,64%, dịch vụ tăng 25,2%, tiểu thủ công nghiệp tăng 7,12%. Thu nhập bình quân đạt 9.500.000 đồng/người/năm. Xã còn 457 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 18,41% so với tổng số hộ.

c) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế :

Cơ cấu kinh tế tuy có tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng chưa đạt hiệu quả so với yêu cầu, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, giá cả các mặt hàng nông sản ( thủy sản, gia súc, gia cầm sụt giảm mạnh) luôn biến động gây bất lợi cho Nhân dân; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chậm phát triển; đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.
II.3. Hiện trạng sử dụng đất :
Tổng địa giới hành chính của xã 2.001,27 ha, diện tích sông rạch chiếm 5,89% tổng diện tích.

II.3.1. Đất nông nghiệp: TC "1. Đất nông nghiệp" \f C \l "1" 
Tổng diện tích đất nông nghiệp là 1771,83 ha, chiếm 88,54% tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 87,46 %). Trong đó chủ yếu là các khu vực nuôi tôm, cá và trồng lúa. Cụ thể :
a. Đất trồng lúa

Diện tích đất trồng lúa là 1053,78 ha, chiếm 52,66 % tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 54,76 %). 

b. Đất trồng cây hàng năm khác
Diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 24,87 ha, chiếm 1,24 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 4,42 %). 

c. Đất trồng cây lâu năm
Diện tích đất trồng cây lâu năm là 680,23 ha, chiếm 33,99% tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 27,75 %). 

e. Đất nuôi trồng thủy sản

Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản là 12,90 ha, chiếm 0,64 % tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 0,4%). 

II.3.2. Đất phi nông nghiệp:

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp là 229,49 ha, chiếm tỷ lệ 11,46 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 12,54 %). Trong đó chủ yếu là đất dân dụng, đất các công trình công cộng, đất dành cho công trình cây xanh công viên và thể dục thể thao còn thấp. Cụ thể: 

a. Đất quốc phòng
Diện tích quốc phòng là 0,16 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 0,02 %). 
b. Đất an ninh
Diện tích đất thủy lợi an ninh là 0,08 ha, chiếm 0,00% tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 0,01 %). 

c. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Diện tích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là 6,11 ha, chiếm 0,30% tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 0,2 %). 

d. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 47,28 ha, chiếm 2,41%.
e. Đất bãi thải, xử lí chất thải
Diện tích đất bãi thải, xử lí chất thải là 0,02 ha, chiếm 0,001 % tổng diện tích tự nhiên. 
f. Đất ở nông thôn
Diện tích đất ở nông thôn là 50,71 ha, chiếm 2,53% tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 2,4 %).

g. Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Diện tích đất trụ sở cơ quan là 0,06 ha, chiếm,003 % tổng diện tích tự nhiên.
h. Đất cơ sở tôn giáo

Diện tích đất cơ sở tôn giáo là 5,96 ha, chiếm 0,30% tổng diện tích tự nhiên, bằng bình quân toàn huyện (toàn huyện 0,3 %). 

i. Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 0,83 ha, chiếm 0,04% tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 0,10 %). 

k. Đất sinh hoạt cộng đồng
Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 0,01 ha, chiếm 0,001 % tổng diện tích tự nhiên. 
l. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 117,82 ha, chiếm 5,89 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 6,73 %). 
Bảng thống kê sử dụng đất xã Tân Hùng :

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp
	1.771,78
	88,53%

	1.1
	Đất trồng lúa
	1.053,78
	 

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	1.053,78
	 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	24,87
	 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	680,23
	 

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	12,90
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	229,49
	11,47%

	2.1
	Đất quốc phòng
	0,16
	 

	2.2
	Đất an ninh
	0,08
	 

	2.3
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	6,11
	 

	2.4
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	47,28
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	0,03
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở y tế
	0,25
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	2,22
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	0,92
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	0,00
	 

	 
	 - Đất giao thông
	42,97
	 

	 
	 - Đất công trình bưu chính viễn thông
	0,17
	 

	 
	 - Đất chợ
	0,63
	 

	2.5
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	0,02
	 

	2.6
	Đất ở tại nông thôn
	50,71
	 

	2.7
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	0,60
	 

	2.8
	Đất cơ sở tôn giáo
	5,96
	 

	2.9
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	0,83
	 

	2.10
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	0,01
	 

	2.11
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	117,82
	 

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	2.001,27
	100,00%


II.4. Hiện trạng kiến trúc và cơ sở hạ tầng xã hội:
II.4.1. Hiện trạng nhà ở.

Hiện trạng dân cư nông thôn trên địa bàn xã phân bố theo 2 dạng chính sau:

· Dạng 1:Ở theo tuyến dân cư  sống dọc 2 bên các trục đường giao thông chính của xã. Tập trung từ 85 đến 90% dân cư toàn xã và tập trung đông nhất tại khu vực trung tâm xã Tân Hùng và dọc theo Quốc lộ 54,đường hàng còng và các đường trong xóm .

· Dạng 2: Ở phân tán trong vuờn cây cây ăn quả, cây công nghiệp, chiếm tỷ lệ thấp từ  10 đến 15% dân số toàn xã nằm rải rác các ấp.

Nhà ở đa số là dạng nhà vườn, chủ yếu là nhà cấp 4 và nhà bán kiên cố, còn lại là một số nhà tạm, dân cư sống tập trung ven Quốc lộ 54, đường liên ấp, tuyến lộ đal, lộ đất nông thôn, một số hộ sống phân tán trong đồng ruộng.
II.4.2. Hiện trạng công trình công cộng:

Cụm Quản lý  Hành chính xã: thuộc ấp Chợ, Diện tích: 0,45 ha.(Diện tích đất chợ trước Ủy ban là 5.576,5 m2).
Trụ sở các ấp được bố trí đầy đủ tại các ấp với quy mô nhỏ.

	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diên tích (ha)

	 
	Trụ sở ấp Chợ
	ấp Chợ
	0,005

	 
	Trụ sở ấp Nhứt
	ấp Nhứt
	0,005

	 
	Trụ sở ấp Nhì
	ấp Nhì
	0,005

	 
	Trụ sở ấp Trung Tiến
	ấp Trung Tiến
	0,005

	 
	Trụ sở ấp Trà Mềm
	ấp Trà Mềm
	0,005

	 
	Trụ sở ấp Te Te 2
	ấp Te Te 2
	0,005

	 
	Trụ sở ấp Te Te 1
	ấp Te Te 1
	0,005

	 
	Trụ sở ấp Phụng Sa
	ấp Phụng Sa
	0,005

	 
	Trụ sở ấp Sáu
	ấp Sáu
	0,005


II.4.3. Công trình giáo dục.   

Trường Trung Học Cơ Sở: Thuộc ấp Chợ, diện tích: 0,26 ha, với 6 phòng học, 4 phòng chức năng, 21 giáo viên, 327 học sinh.   

Trường Tiểu Học: có 2 trường

· Trường Tiểu Học Tân Hùng A :thuộc ấp Nhứt, diện tích 0,35 ha, với 09 phòng học, 02 phòng chức năng và diện tích 0,07 ha đất trống.
+ Điểm phụ ấp Nhì: diện tích 0,10 ha.
+ Điếm phụ ấp Sáu: diện tích 0,25 ha.
+ Điểm phụ ấp Trung Tiến: diện tích 0,19 ha.
· Trường Tiểu Học Tân Hùng B, với  3 điểm học:

+
Điểm chính ấp Te Te 1, diện tích: 0,34 ha, với 06 phòng học, 08 phòng chức năng.

+
Điểm phụ ấp Te Te 2, diện tích: 0,14 ha, với 03 phòng học.

+
Điểm phụ ấp Trà Mềm, diện tích: 0,09 ha, với 04 phòng học.
Trường Mẫu Giáo Tân Hùng: Gồm 1 điểm chính, 2 điểm lẻ, 10 phòng học, 19 cán bộ giáo viên, 219 học sinh (năm 2013).

+
Điểm phụ ấp Trung Tiến, diện tích: 0,07 ha.

+
Điểm phụ ấp Trà Mềm, diện tích: 0,08 ha.
Ngoài ra, Hội khuyến học và Trung tâm học tập cộng đồng của xã ngày càng được tăng cường, củng cố, chất lượng hoạt động có hiệu quả. Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được quan tâm  đặt biệt là với các hộ gia đình khmer. Công tác khuyến học đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực.
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	Trường THCS Tân Hùng
	Trường Tiểu học Tân Hùng A


II.4.4. Công trình y tế:
Trạm Y Tế: thuộc ấp Chợ, diện tích: 0,25 ha, hiện trạm có 16 phòng trong đó có 11 phong chức năng và 5 phòng bệnh, trạm có 06 cán bộ y tế.

Ở cấp ấp đã có cán bộ y tế cộng đồng, trang thiết bị của trạm còn thiếu nhiều, hiện trạm chỉ đáp ứng được việc sơ cứu ban đầu và phòng chống dịch bệnh.

Nhìn chung, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân có nhiều nỗ lực trong công tác khám và chữa bệnh. Tuy nhiên, công tác y tế phát triển chưa đồng bộ; cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vẫn còn thiếu cần đầu tư phát triển nhiều hơn nữa..





II.4.5. Công trình Văn hóa – thể dục thể thao:

Cấp xã: xã chưa có xây dựng nhà văn hóa.

Công trình thể dục thể thao: có 1 sân vân động, thuộc ấp Chợ , diện tích : 0,92 ha.

Cấp ấp: xã đã có trụ sở ấp ở 9/9 ấp, xây dựng theo tiêu chuẩn nhà cấp 4  có diện tích xây dựng khoảng 50m2/nhà, được sử dụng trong các cuộc họp dân, tuyên truyền, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật ở ấp. Tuy nhiên mới chỉ có diện tích khu nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu. Chưa có nhà văn hóa và khu TDTT.

Cơ sở vật chất hiện nay chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân.

II.4.6. Công trình thương mại – dịch vụ.

Chợ xã: thuộc ấp Chợ , diện tích: 0,63 ha, trên cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu trao đổi hàng hóa và hoạt động dịch vụ thương mại của người dân trong xã. Nhìn chung cơ sở vật chất của ngành thương mại dịch vụ còn thiếu thốn, chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chủ yếu là buôn bán lẻ, phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại địa phương.
Bưu điện: thuộc ấp Chợ, diện tích: 0,17 ha.Mạng lưới bưu chính viễn thông phát triển rất nhanh. Hiện nay,  Iternet từ các mạng điện thoại di động Vinaphone, Mobilephone, Viettel, đã phủ sóng trong toàn xã, toàn xã hiện có 2 điểm phục vụ Internet, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin liên lạc và truy cập Internet cho nhân dân.
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	Chợ Rạch Lợp
	Bưu điện


Bảng: Thống kê hiện trạng công trình công cộng, cơ quan trên địa bàn xã
Với quy mô dân số hiện trạng là 8.844 người nhu cầu đất đai cho công trình công cộng của xã là:

- Trường học các cấp:

· Trường mầm non: 0,53 ha (chỉ tiêu 50 chỗ/1000 người, 12 m2/chỗ);

· Trường tiểu học: 0,57ha (chỉ tiêu 65 chỗ/1000 người, 10 m2/chỗ);

· Trường trung học cơ sở: 0,49 ha (chỉ tiêu 55 chỗ/1000 người, 10 m2/chỗ);

· Trường trung học phổ thông: 0,53 ha (chỉ tiêu 40 chỗ/1000 người, 15 m2/chỗ);

· Tổng đất giáo dục: 2,12 ha.

· Trạm y tế: 1 trạm (diện tích mỗi trạm 500 m2);

· Sân luyện tập thể dục thể thao:0,44 ha (0,5 m2);
· Chợ: 1ha ( 1 ha/ công trình).

Bảng  : Thống kê hiện trạng công trình công cộng, cơ quan trên địa bàn xã

	TT
	Công trình công cộng
	Địa điểm
	Diện tích (ha)
	Diện tích theo quy chuẩn (ha)

	 1
	Trường THPT 
	
	
	0,53

	 2
	Trường THCS Tân Hùng
	ấp Chợ
	0,26
	0.49

	 3
	Trường Tiểu học 
	
	1,55
	0.57

	
	Trường Tiểu học Tân Hùng  A
	
	0,98
	

	
	Điểm chính
	ấp Nhứt
	0,43
	

	
	Điểm phụ
	ấp Nhì
	0,10
	

	
	Điểm phụ
	ấp Sáu
	0,25
	

	
	Điểm phụ
	ấp Trung Tiến
	0,19
	

	 
	Trường Tiểu học Tân Hùng  B
	
	0,57
	

	
	Điểm chính
	ấp Te Te 1
	0,34
	

	
	Điểm phụ
	ấp Te Te 2
	0,14
	

	
	Điểm phụ
	ấp Trà Mềm
	0,09
	

	4
	Trường mẫu giáo Tân Hùng
	ấp Nhứt
	0,13
	0,53

	
	Trường mẫu giáo Tân Hùng
	ấp Trà Mềm
	0,07
	

	
	Trường mẫu giáo Tân Hùng
	ấp Trung Tiến
	0,08
	

	 
	Khu hành chính tập trung
	ấp Chợ
	0,45
	0,10

	 
	Trạm y tế
	ấp Chợ
	0.25
	0,05

	 
	Chợ Rạch Lợp
	ấp Chợ
	0,63
	1,00

	 
	Bưu điện
	ấp Chợ
	0,17
	

	
	Sân tập luyện thể dục thể thao
	ấp Chợ
	0,92
	0,70 


Kết luận: 
Các công trình còn thiếu quy mô: mở rộng quy mô trường mầm non, trung học sơ sở và chợ Rạch Lợp.
II.4.7. Công trình tôn giáo, tín ngưỡng.

· Xã có 2 chùa Nam Tông :

+
Chùa Ấp Sáu (chùa Suvannagandhavarìransì Prek Tung): thuộc ấp Sáu, diện tích: 2,89 ha.

+
Chùa Ấp Trung Tiến (chùa Sovannarigrod Chrây Phê): ấp Trung Tiến, diện tích: 3,43 ha.

	
[image: image10]

	Chùa Suvannagandhavarìransì Prek Tung
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	Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp


II.5. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
II.5.1. Giao thông :

Toàn xã có 52,12 km đường giao thông các loại. Trong đó: Đường nhựa Quốc lộ 2,5 km mặt nhựa 6m chiếm 4,6% km đường giao thông toàn xã; hương lộ 2,59 km măt đường 3,5m chiếm 4,9 km đường giao thông toàn xã; đường danl giao thông nông thôn toàn xã là 45,12 km (38,10 km mặt đan 1,5m chiếm 73,1% km giao thông toàn xã; 7,02 km mặt đan 2m chiếm 13,46% km đường giao thông toàn xã), các tuyến đường đất dài 2km chiếm 3,85%. Có 07 tuyến giao thông nông thôn trục ấp, 29 tuyến đường đan nội đồng. có 35 cây cầu GTNT được bê tông hóa, có 29 cống thủy lợi bằng bê tông.

Trong những năm qua, nhiều công trình giao thông được đầu tư đáng kể, nhiều công trình được làm mới, nâng cấp và mở rộng hệ thống đường nông thôn, cầu nông thôn.

Tuy nhiên, do yêu cầu phát triển chung của huyện cũng như của xã đòi hỏi hệ thống giao thông và các hạ tầng cơ sở khác của xã thường xuyên được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của xã trong tương lai.
Bảng : Thống kê hiện trạng đường giao thông trên địa bàn xã

	BẢNG THỐNG KÊ GIAO THÔNG XÃ TÂN HÙNG

	SỐ TT
	TÊN CẦU, ĐƯỜNG
	CẦU TRÊN TUYẾN
	ĐƯỜNG GIAO THÔNG
	Mô tả hiện trạng
	Đánh giá
 thực trạng

	
	
	Số lượng
	Mét dài
	Quốc lộ (km)
	Hương lộ (km)
	Đường đanl BTCT
(km)
	Đường đất (km)
	
	

	
	
	
	
	
	
	Mặt 2m
	Mặt 1,5m
	
	
	

	1
	Đường tránh QL 54
	 
	 
	0,566
	 
	 
	 
	 
	Trãi nhựa
	Tốt

	2
	Cầu Rạch lọp – Cầu Hòa trinh
	 
	 
	1,797
	 
	 
	 
	 
	Trãi nhựa
	Tốt

	3
	QL 54 - Ngãi Hùng
	5
	60
	 
	 
	 
	6,69
	 
	Trãi nhựa
	Tốt

	4
	QL 54 – tete 2- Ngãi Hùng
	6
	160
	 
	 
	 
	4,6
	1,351
	Đường đất 1.351m+Đanl 1,5m =4.600m
	Tốt

	5
	Hương lộ 26 (QL54-Tân hòa)
	3
	120
	 
	2,594
	 
	 
	 
	Trãi nhựa
	Xuống Cấp

	6
	ấp Nhứt - Te Te 1
	3
	60
	 
	 
	 
	2,46
	 
	Danl
	Tốt

	
	( 8 Quyền- 10 Lùng)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ấp Nhì – Te Te 2
	2
	40
	 
	 
	2,24
	 
	 
	Danl
	Xuống Cấp

	
	Kênh 3 chương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Cầu 2 thành – Ngãi Hùng
	 
	 
	 
	 
	2,04
	 
	 
	
	Xuống Cấp

	9
	6 ấu – phụng sa
	2
	47
	 
	 
	 
	1,697
	 
	Danl
	Xuống Cấp

	10
	Cầu Phụng sa- Cầu kênh mới
	8
	160
	 
	 
	 
	2,994
	 
	Danl
	Xuống Cấp

	11
	Cầu đoàn te te1 – lộ hàng còng
	2
	70
	 
	 
	 
	1,697
	 
	Danl
	Xuống Cấp

	12
	Cầu lục sót – 4 kim (te te 2)
	1
	30
	 
	 
	1,858
	 
	 
	Danl
	Xuống Cấp

	13
	Cầu 4 Tâm–Giáp ranh Hùng Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	0,522
	 
	Danl
	Xuống Cấp

	14
	7 Hạnh – 4 Tâm
	 
	 
	 
	 
	 
	1,759
	 
	Danl
	Xuống Cấp

	15
	Cầu 3 dương – 2 Nhu (te te 2)
	 
	 
	 
	 
	0,890
	 
	 
	Danl
	Xuống Cấp

	16
	Cóng 2 Tha- bãi rác
	 
	 
	 
	 
	0,245
	 
	 
	Danl
	Tốt

	17
	Cầu kênh mới- Trà Mềm, Tập Sơn
	2
	50
	 
	 
	 
	1,647
	 
	Nhựa
	Tốt

	18
	Cầu 3 chương –chùa Trung tiến
	1
	10
	 
	 
	 
	1,738
	 
	Danl
	Xuống Cấp

	19
	Cầu đoàn(ấp Nhì)-lộ đanl ấp Nhứt
	4
	80
	 
	 
	 
	2,88
	 
	Danl
	Xuống Cấp

	20
	Cầu Rạch lợp – lộ đanl ấp nhứt
	 
	 
	 
	 
	1,585
	 
	 
	Danl
	Xuống Cấp

	21
	Hương lộ 26 – 3 thọ (ấp chợ)
	 
	 
	 
	 
	0,589
	 
	 
	Nhựa
	Tốt

	22
	Quốc lộ 54 – Vàm Rạch Vung
	 
	 
	 
	 
	 
	0,567
	 
	Nhựa
	Tốt

	23
	Cầu Trẹm – Hùng hòa
	 
	 
	 
	 
	0,847
	 
	 
	Nhựa
	Tốt

	24
	Lộ Sóc cầu
	 
	 
	 
	0,847
	 
	 
	 
	Danl
	Tốt


II.5.2. Thủy lợi :

· Theo kết quả thống kê năm 2010 trên địa bàn có 34km kênh thủy lợi để phục vụ cho 1648,4 ha đất nông nghiệp. Hệ thống kênh mương thuỷ lợi của xã trong những năm qua đã được đầu tư nạo vét phục vụ cho việc tưới tiêu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã.

· Nhìn chung, hệ thống thủy lợi trong những năm qua có bước phát triển đáng kể, đảm bảo các yêu cầu về cung cấp nước tưới, cấp nước sinh hoạt cải tạo đất đai và phân bố dân cư. Tuy nhiên, hệ thống thủy lợi chưa thật hoàn chỉnh.

Bảng: thống kê các kênh thủy lợi đi qua xã Tân Hùng:

	STT
	TÊN KÊNH
	CẤP KÊNH
	DÀI(m)
	TÌNH HÌNH NẠO VÉT
	Địa điểm

	
	
	
	
	
	

	1
	Sông Te Te
	Cấp I
	6.586
	2002
	Te Te 1

	2
	Tư Tâm
	Cấp I
	992
	2002
	Te Te 1

	3
	5 Ngọc
	Cấp I
	691
	2002
	Trà Mềm

	4
	3 Chương
	Cấp I
	2728
	2002
	Nhì

	5
	T1 ( kênh 3 Điều )
	Cấp II
	1997
	2012
	Chợ

	6
	Bà Thơm
	CấpII
	711
	2008
	Chợ

	7
	7 Nghiêm
	Cấp II
	1235
	2002
	Nhứt

	8
	8 Quyền
	Cấp II
	2006
	2006
	Nhứt

	9
	T7 ( bà Nho )
	Cấp II
	1200
	2011
	Phụng sa

	10
	3 Nho
	Cấp II
	1378
	2002
	Phụng Sa

	11
	8 Lâm
	Cấp II
	1767
	2012
	Nhì

	12
	Ông Dũng
	Cấp II
	1220
	2012
	Nhì

	13
	4 Quờn
	Cấp II
	1411
	2012
	Nhì

	14
	Ông Quẹt
	Cấp II
	1113
	2007
	Trung Tiến

	15
	2 Beo
	Cấp II
	1040
	2010
	Trà Mềm

	16
	Kênh sườn
	Cấp II
	2187
	2011
	Trà Mềm

	17
	2 lễ
	Cấp II
	667
	2010
	Te Te 2

	18
	3 Dương
	Cấp II
	930
	2008
	Te Te 2

	19
	Ông Nhu
	Cấp II
	1957
	2010
	Te Te 2

	20
	6 Đức
	Cấp II
	1003
	2009
	Te te 1

	21
	Út Xuyên
	Cấp II
	1100
	2012
	Sáu

	22
	Ông Đực
	Cấp II
	1007
	2000
	Sáu


II.5.3. Cấp nước :

· Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt tỷ lệ khoảng 80% tổng số hộ. 

· Hệ thống cấp nước tập trung: hiện xã có 6 trạm cấp nước tập trung công suất 10m3/giờ thuộc các ấp Chợ, ấp Sáu, ấp Nhì ,ấp Trung Tiến, ấp Te Te 2, ấp Phụng Sa.

· Đối với các hộ dân còn lại ở trong toàn xã, sử dụng nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ.

II.5.4. Thoát nước thải – xử lý CTR và nghĩa trang :

· Hiện tại, tại trung tâm xã có 01 hệ thống thoát nước mưa và nước thải tại Chợ Rạch Lợp. 

· Rác thải: Trung tâm xã có 01 bãi chưa rát thải tại ấp Nhứt, với tổng diện tích sử dụng 0,26 ha. Phục vụ chứa rác thải cho dân cư ấp Chợ và Chợ Rạch Lọp, chưa phục vụ đủ cho nhu cấu xử lý rác thảy của toàn xã.     

· Nghĩa trang nhân dân : toàn xã có 01 nghĩa địa, diên tích khoảng 0,56 ha phục vụ cho việc an táng của người dân trong xã tuy nhiên các hộ dân  vẫn còn đa phần giữ tập quán an táng  phân tán theo đất ở hoặc các khu nghĩa địa tập trung theo họ tộc.
II.5.5. Cấp điện :

· Nguồn điện: nguồn điện  đang sử dụng trên địa bàn xã là hệ thống điện quốc gia thuộc khu vực điện lưới Quốc gia, nguồn điện tương đối ổn định. Tỷ lệ số hộ sử dụng điện năm 2013 đạt 98,8 % , trong đó tổng số hộ có điện là 2.250 hộ; trong đó  hộ sử dụng điện an toàn là 2.229 hộ, có 61 hộ sử dụng điện câu chuyền không an toàn, số hộ chưa có điện là 43 hộ.(Đạt tiêu chí 98%).

· Đường dây hạ thế với chiều dài 30 km  và trung thế (1 pha, 3 pha).

· Toàn xã có 40 tr ạm biến áp công cộng với tổng công suất là 2422,5 KVA. Tất cả đều là trạm ngoài trời.

· Hầu hết các trạm biến áp, hệ thống đường dây trung thế, hạ thế đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, việc cung cấp điện cho sản xuất và chiếu sáng công cộng cũng là một vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, đầu tư trong thời gian tới.      

· Xã Tân Hùng đã được phủ sóng di động trên toàn địa bàn. Hệ thống thông tin liên lạc được cấp từ bưu cục Tân Hùng đến các khu dân cư. Các tuyến thông tin liên lạc đi chung với trụ BTLT trung hạ thế.

II.5.6. Đánh giá môi trường:

· Phần lớn diện tích đất trong xã là đất trồng lúa, trồng cây lâu năm, sông rạch, kênh thủy lợi. Dân cư chỉ tập trung chủ yếu theo các tuyến đường giao thông và theo các phum sóc (chủ yếu là các hộ khmer), một phần dân cư phân bố rải rác trên đất sản xuất nông nghiệp, nên môi trường ở đây ít bị tác động nhiều bởi con người. 

· Hàng năm diện tích trồng cây phân tán đều được thực hiện tốt, góp phần cải thiện môi trường, tăng độ che phủ khoảng 30% so với diện tích đất tự nhiên. 

· Hiện trên địa bàn xã không có các hoạt động sản xuất làm suy giảm môi trường (xí nghiệp Rạch Lợp và nhà máy Anh Khánh đã và đang sử lý tốt rác thải nên không ảnh hưởng đến môi trường xã).
II.6. Đánh giá hiện trạng tổng hợp:
    Qua tình hình hiện trạng trên, các nhận xét đánh giá tổng hợp xã có thể nêu lên một số điểm chính sau đây:
a. Thuận lợi:
· Xã có trục đường chính là Quốc lộ 54 dài khoảng 2,50 km, hương lộ 26 dài khoảng 2,59km, đường liên ấp dài khoảng 13 km chạy ngang qua. Đây là các tuyến giao thông huyết mạch, có vai trò đặc biệt quan trọng giúp xã giao lưu với  thị trấn Tiểu Cần, Tp Trà Vinh và các vùng lân cận, đồng thời là nơi tập trung dân cư và buôn bán giao dịch hàng hoá. 

· Cơ cấu sản xuất nông nghiệp với 3 thế mạnh là: Cây ăn quả, trồng lúa, trồng màu, chăn nuôi gia súc gia cầm được khai thác khá hiệu quả, chất lượng không ngừng nâng cao và đa dạng hóa sản phẩm nuôi.

· Nguồn lao động dồi dào, đặc tính người dân lao động cần cù, năng động và sáng tạo, phân bổ trong các ngành nghề phù hợp, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất hàng hóa.

· Xã đã và đang định hướng thực hiện xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn của xã thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu hàng hóa và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

· Bước đầu hình thành các cụm, tuyến dân cư tiện cho việc quản lý, quy hoạch phát triển sản xuất hình thành các vùng chuyên canh, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh.
b. Khó khăn:

· Áp dụng khoa học kỹ thuật phục vụ cho nông nghiệp còn hạn chế nên năng suất còn thấp.

· Mức sống người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, số nhà tạm vẫn còn nhiều; công tác đào tạo, dạy nghề còn hạn chế.

· Các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho dân sinh, cho kinh tế của xã còn thiếu và lạc hậu, hầu hết đã xuống cấp và chưa được đầu tư mới, hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản còn thiếu, hệ thống giao thông liên ấp và trong các xóm chủ yếu là đường đất, còn lầy lội vào mùa mưa. 

· Hiện nay một số kênh đã bị bồi lắng gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.

· Hầu hết các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã chưa đáp ứng chuẩn kỹ thuật, cần được đầu tư nâng cấp mở rộng.

c. Cơ hội:
· Phát triển các ngành nông nghiệp theo hướng chuyên canh, nuôi trồng thủy sản, phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, thúc đẩy phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp. 

· Phát triển thương mại và dịch vụ tại trung tâm xã.

d. Thách thức:
· Nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội lớn. 

· Trình độ lao động có tay nghề và qua đào tạo còn thấp.

· Sự phát triển các lĩnh vực chăn nuôi, xây dựng - thương mại dịch vụ sẽ làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt phát triển kinh tế - xã hội của xã, song cũng sẽ là nguyên nhân chính gây nên tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường, ảnh hưởng quan trọng tới năng lực phát triển bền vững của xã.
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	Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp


CHƯƠNG III:

CÁC CƠ SỞ LẬP ĐỒ ÁN

III.1. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH VÙNG HUYỆN

III.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DÂN CƯ TRONG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG   NÔNG THÔN MỚI

III.3. TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN XÃ
III.4. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

III.5. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU DÂN 
CƯ NÔNG THÔN

III.6. DỰ BÁO QUY MÔ DÂN SỐ, LAO ĐỘNG

III.7. DỰ BÁO QUY MÔ ĐẤT ĐAI

III.1. Các tiền đề phát triển cụm phía Đông Nam:

Khu vực điều chỉnh quy hoạch thuộc Cụm phía Đông Nam (xã Tân Hùng- xã Ngãi Hùng – xã Tập Ngãi).
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	Sơ đồ vị trí các cụm trung tâm xã và các phân vùng


Cụm Đông Nam với định hướng tuyến đường Quốc lộ 60 mới đi ngang qua – là tuyến giao thông đối ngoại chính của huyện, hướng về cầu Đại Ngãi – qua tỉnh Sóc Trăng. Dự kiến bố trí trung tâm cụm xã gồm trường trung học phổ thông, trung tâm văn hóa – thể dục thể thao và trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng ở vị trí giao giữa Tỉnh lộ 912 và Quốc lộ 60 mới.
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	Cụm phía Đông Nam (xã Tân Hùng- xã Ngãi Hùng – xã Tập Ngãi)


III.1.1.Định hướng phát triển hệ thống công trình hạ tầng xã hội:

a) Hệ thống trung tâm giáo dục đào tạo:

	
[image: image15]
	· Bố trí thêm 01 trường Trung học phổ thông (trường cấp 3), quy mô cấp huyện : Trường THPT Tân Hùng (xây dựng mới – cụm phía Đông Nam);


b) Định hướng phát triển hệ thống trung tâm y tế:

	[image: image16.jpg]



	· Công trình y tế: hệ thống công trình y tế hiện nay đảm bảo phục vụ quy mô toàn huyện. Mỗi xã có 01 trạm y tế và bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần phục vụ cho toàn huyện: Cụm Đông Nam: trạm y tế xã Tân Hòa, trạm y tế xã Tân Hùng, trạm y tế xã Ngãi Hùng.




c)  Trung tâm văn hóa- thể dục thể thao:
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	· Các công trình văn hóa, thể dục thể thao cấp vùng bố trí ở trung tâm cụm xã, có thể kết hợp gần vị trí trường trung học phổ thông: Trung tâm cụm Đông Nam: thuộc xã Tân Hùng




d) Khu du lịch, nghỉ dưỡng, khu vực bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường và các di tích văn hóa – lịch sử:

· Phát triển các khu du lịch văn hóa kết hợp với tôn giáo, tín ngưỡng.

· Bảo tồn và phát huy giá trị các khu di tích văn hóa – lịch sử đã được công nhận.

e) Hệ thống các trung tâm công cộng dọc tuyến giao thông mới:

· Dọc tuyến đường động lực dọc sông Hậu: Trung tâm cụm xã phía Tây: thuộc khu vực xã Long Thới, bố trí trường trung học phổ thông, trung tâm văn hóa – thể dục thể thao và trung tâm thương mại dịch vụ.

f) Khu vực bảo tồn, khu vực bảo vệ cảnh quan:

· Định hướng phát triển các khu vực bảo tồn:

· Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và công trình các chùa lớn.

· Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên dọc sông Hậu và sông Cần Chông.

· Định hướng phát triển các khu vực bảo vệ cảnh quan:

· Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan theo hướng vừa bảo vệ, vừa khai thác giá trị cảnh quan dọc sông Cần Chông

III.1.2.Định hướng quy hoạch mạng lưới giao thông:
a) Giao thông đường bộ:

Định hướng tuyến chính có tính xuyên suốt, lượng vận chuyển cao, ít giao cắt. Các tuyến đường nông thôn được xây dựng dựa trên việc đấu vào các tuyến đường chính, tạo mạng lưới giao thông thông suốt.

Về quy hoạch mạng lưới giao thông: Thống nhất việc tổ chức giao thông theo hướng cải tạo mở rộng lộ giới theo đúng quy định, kết hợp xây mới một số tuyến đường, tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh.

· Các tuyến giao thông đối ngoại: 

· Quốc lộ 54 kết nối xã Tân Hùng với các khu vực khác trong huyện Tiểu Cần cũng như các huyện lân cận. Định hướng nâng cấp tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, gồm 2 làn xe nền đường 12m, mặt đường 7m, phần đất dự trữ mỗi bên 15m, đảm bảo lộ giới 42m (theo Quyết định 1441/QĐ-UBND ngày 08/07/2016 về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến  năm 2020 và định hướng đến năm 2030).
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· Tuyến Quốc lộ 60 mới: kết nối xã Tân Hùng với các huyện lân cận trong tỉnh Trà Vinh và các tỉnh: Sóc Trăng, Bến Tre, lộ giới 60m, lề đường mỗi bên 6m, lòng đường 48m.
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· Giao thông Tỉnh lộ: 

Đường tỉnh 912 kết nối xã Tân Hùng với trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội cấp Tỉnh và các huyện khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, kết nối với các tuyến đường Quốc lộ, tạo nên hệ thống giao thông xuyên suốt, định hướng lộ giới 29m, với vỉa hè mỗi bên 4,5m, lòng đường 20m, bố trí tối thiểu 4 làn xe.
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· Các tuyến giao thông Huyện lộ: 

Nâng cấp các tuyến hiện hữu như Hương lộ 26, đồng thời thành lập mới đường huyện 38, nâng cấp tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, gồm 2 làn xe nền đường 7,5m, mặt đường 5,5m, phần đất dự trữ mỗi bên 10m, đảm bảo lộ giới 27,5m (theo Quyết định 1441/QĐ-UBND ngày 08/07/2016 về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030).
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· Các tuyến đường nông thôn:

· Huy động mọi nguồn lực để phát triển giao thông nông thôn, trong đó ưu tiên xây dựng đường ôtô đến tất cả các trung tâm xã, kết nối vào các tuyến đường đô thị; các xã đặc biệt khó khăn do địa hình, địa lý có đường cho xe máy và xe thô sơ đi lại.

· Các đường huyện, đường xã đi lại quanh năm; tỷ lệ mặt đường cứng (rải nhựa hoặc bê tông xi măng) đường huyện đạt 100, đường xã tối thiểu 70.

· Các tuyến đóng vai trò là trục chính yếu của xã (không phải là quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện) kết nối và lưu thông hàng hóa từ huyện tới các thôn, làng, ấp, bản và các cơ sở sản xuất kinh doanh của xã.. Các tuyến trục chính được quy hoạch xây dựng có kết cấu mặt đường rộng 5m, nền 7m, lộ giới 12m

· Từng bước cứng hóa các tuyến đường thôn xóm, đường nội đồng, để các phương tiện lưu thông thuận tiện và an toàn, mặt đường 4m, nền đường 6m.

· Bên cạnh đó các tuyến đường chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân, không có xe cơ giới qua lại, bề rộng đường tối thiểu 2m.

· Từng bước kiên cố hóa cầu cống xóa bỏ toàn bộ cầu khỉ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

· Phát triển giao thông nội đồng để đáp ứng được nhu cầu nông nghiệp hóa sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.
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Hệ thống giao thông xã tân Hùng được thống kê trong bảng sau:
	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	CHIỀU DÀI QUY HOẠCH
	LỘ GIỚI
	MẶT CẮT NGANG
	DIỆN TÍCH

	
	
	
	
	KÝ HIỆU
	LỀ ĐƯỜNG
	LÒNG ĐƯỜNG
	ĐẤT DỰ TRỮ
	LỀ ĐƯỜNG
	LÒNG ĐƯỜNG
	TỔNG

	
	
	
	
	
	trái
	phải
	mặt đường
	trái
	phải
	
	
	

	
	
	m
	m
	
	m
	m
	m
	m
	m
	m2
	m2
	m2

	I
	Giao thông đối ngoại
	528.00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,342.8
	250,059.0
	516,154.6

	1
	Quốc lộ 54
	528.00
	42
	1-1
	2.5
	2.5
	7.0
	15
	15
	2,640.0
	3,696.0
	17,740.8

	3
	Quốc lộ 60 mới
	4,014.00
	60
	A-A
	6.0
	6.0
	48.0
	0
	0
	48,168.0
	192,672.0
	240,840.0

	4
	Tỉnh lộ 912
	1,813.50
	29.0
	2-2
	1.0
	1.0
	7.0
	10
	10
	3,627.0
	12,694.5
	52,591.5

	5
	Hương lộ 26
	2,538.50
	27.5
	2-2
	1.0
	1.0
	5.5
	10
	10
	5,077.0
	13,961.8
	69,808.8

	6
	Hương lộ 38
	4,915.40
	27.5
	2-2
	1.0
	1.0
	5.5
	10
	10
	9,830.8
	27,034.7
	135,173.5

	II
	Giao thông đối nội
	18,411.00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,822.0
	92,055.0
	232,980.0

	1
	Đường M01
	4,335.50
	12
	5-5
	1.0
	1.0
	5.0
	2.5
	2.5
	8,671.0
	21,677.5
	52,026.0

	2
	Đường M08
	1,233.00
	20
	4-4
	1.0
	1.0
	5.0
	6.5
	6.5
	2,466.0
	6,165.0
	24,660.0

	3
	Đường L01
	6,550.00
	12
	5-5
	1.0
	1.0
	5.0
	2.5
	2.5
	13,100.0
	32,750.0
	78,600.0

	4
	Đường C02
	1,812.00
	12
	5-5
	1.0
	1.0
	5.0
	2.5
	2.5
	3,624.0
	9,060.0
	21,744.0

	5
	Đường C05
	2,050.50
	12
	5-5
	1.0
	1.0
	5.0
	2.5
	2.5
	4,101.0
	10,252.5
	24,606.0

	6
	Đường C18
	273.00
	20
	4-4
	1.0
	1.0
	5.0
	6.5
	6.5
	546.0
	1,365.0
	5,460.0

	7
	Đường C25
	2,157.00
	12
	5-5
	1.0
	1.0
	5.0
	2.5
	2.5
	4,314.0
	10,785.0
	25,884.0

	III
	Giao thông nội đồng
	55,542.5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111,085.0
	222,170.0
	333,255.0

	1
	Đường M02
	1,221.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	2,442.0
	4,884.0
	7,326.0

	2
	Đường M03
	2,607.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	5,214.0
	10,428.0
	15,642.0

	3
	Đường M04
	1,108.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	2,216.0
	4,432.0
	6,648.0

	4
	Đường M05
	750.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	1,500.0
	3,000.0
	4,500.0

	5
	Đường M06
	677.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	1,354.0
	2,708.0
	4,062.0

	6
	Đường M07
	684.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	1,368.0
	2,736.0
	4,104.0

	7
	Đường C01
	3,065.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	6,130.0
	12,260.0
	18,390.0

	8
	Đường C02-A
	3,100.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	6,200.0
	12,400.0
	18,600.0

	9
	Đường C03
	1,664.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	3,328.0
	6,656.0
	9,984.0

	10
	Đường C04
	1,033.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	2,066.0
	4,132.0
	6,198.0

	11
	Đường C04-A
	865.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	1,730.0
	3,460.0
	5,190.0

	12
	Đường C06
	5,373.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	10,746.0
	21,492.0
	32,238.0

	13
	Đường C07
	1,302.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	2,604.0
	5,208.0
	7,812.0

	14
	Đường C08
	250.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	500.0
	1,000.0
	1,500.0

	15
	Đường C09
	268.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	536.0
	1,072.0
	1,608.0

	16
	Đường C10
	1,620.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	3,240.0
	6,480.0
	9,720.0

	17
	Đường C11
	1,210.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	2,420.0
	4,840.0
	7,260.0

	18
	Đường C12
	887.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	1,774.0
	3,548.0
	5,322.0

	19
	Đường C13
	568.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	1,136.0
	2,272.0
	3,408.0

	20
	Đường C14
	342.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	684.0
	1,368.0
	2,052.0

	21
	Đường C15
	1,444.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	2,888.0
	5,776.0
	8,664.0

	22
	Đường C16
	700.50
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	1,401.0
	2,802.0
	4,203.0

	23
	Đường C17
	644.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	1,288.0
	2,576.0
	3,864.0

	24
	Đường C19
	380.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	760.0
	1,520.0
	2,280.0

	25
	Đường C20
	409.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	818.0
	1,636.0
	2,454.0

	26
	Đường C21
	2,212.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	4,424.0
	8,848.0
	13,272.0

	27
	Đường C22
	2,550.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	5,100.0
	10,200.0
	15,300.0

	28
	Đường C23
	1,020.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	2,040.0
	4,080.0
	6,120.0

	29
	Đường C24
	525.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	1,050.0
	2,100.0
	3,150.0

	30
	Đường C26
	3,103.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	6,206.0
	12,412.0
	18,618.0

	31
	Đường C27
	1,401.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	2,802.0
	5,604.0
	8,406.0

	32
	Đường C28
	1,359.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	2,718.0
	5,436.0
	8,154.0

	33
	Đường C29
	1,422.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	2,844.0
	5,688.0
	8,532.0

	34
	Đường C30
	1,100.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	2,200.0
	4,400.0
	6,600.0

	35
	Đường C31
	1,204.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	2,408.0
	4,816.0
	7,224.0

	36
	Đường C32
	1,210.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	2,420.0
	4,840.0
	7,260.0

	37
	Đường C33
	1,395.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	2,790.0
	5,580.0
	8,370.0

	38
	Đường C34
	1,550.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	3,100.0
	6,200.0
	9,300.0

	39
	Đường C35
	1,208.50
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	2,417.0
	4,834.0
	7,251.0

	40
	Đường C36
	1,188.50
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	2,377.0
	4,754.0
	7,131.0

	41
	Đường C37
	923.00
	6
	6-6
	1.0
	1.0
	4.0
	 
	 
	1,846.0
	3,692.0
	5,538.0

	TỔNG DIỆN TÍCH GIAO THÔNG
	74,481.5
	
	
	
	
	
	
	
	217,249.8
	564,284.0
	1,082,389.6


b) Giao thông đường thủy:

Xã Tân Hùng có các tuyến đường thủy đi qua :

· Sông Cần Chuông thuộc tuyến đường thủy cấp III Cần Chông - Trà Vinh, nối thành phố Trà Vinh - Châu Thành - Tiểu Cần.

· Nạo vét, tăng khả năng dòng chảy của các sông, kênh mương trong khu vực: Sông Trà Mềm, sông Ô Xây (sông Đại Sư), sông Te Te,…đạt tiêu chuẩn kênh cấp IV, và các kênh thủy lợi khác trong khu vực.

III.2. Định hướng đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới (theo quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 30 tháng 08 năm 2013):
· Định hướng đến năm 2020, dân số toàn xã có khoảng 10.038 người.
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	Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Hùng


· Định hướng quy hoạch tổng thể toàn xã Tân Hùng gồm: 01 trung tâm xã và 09 tuyến dân cư tập trung, trên nền tảng các tuyến dân cư hiện hữu dọc theo đường giao thông, hoặc tại các đầu mối giao thông chính... 

· Trung tâm xã: thuộc ấp Chợ. Dân số dự kiến 519 người, diện tích đất ở 20 ha.

· Tuyến dân cư thứ 1: ấp Chợ. Dân số dự kiến 410 người, diện tích đất ở 2,56 ha.

· Tuyến dân cư thứ 2: ấp Nhứt. Dân số khoảng 1.181 người, diện tích đất ở 7,38 ha.

· Tuyến dân cư thứ 3: thuộc ấp Nhì. Dân số 1.216 người. diện tích đất ở 7,60 ha.

· Tuyến dân cư thứ 4: ấp Trung Tiến. Dân số 1.151 người, diện tích đất ở 7,20 ha.

· Tuyến dân cư thứ 5:  ấp Trà Miềm. Dân số 1.137 người, diện tích đất ở 7,11 ha.

· Tuyến dân cư thứ 6: thuộc ấp Te Te 2. Dân số 1.338 người, diện tích đất ở 8,36 ha.

· Tuyến dân cư thứ 7: thuộc ấp Te Te 1. Dân số 1.143 người, diện tích đất ở 7,15 ha.

· Tuyến dân cư thứ 8: thuộc ấp Phụng Sa. Dân số 955 người, diện tích đất ở 5,97 ha.

· Tuyến dân cư thứ 9: thuộc ấp Sáu.

· Dân số dự kiến năm 2020: 986 người, diện tích đất ở 6,16 ha.

· Tổng diện tích đất ở nông thôn của 9 tuyến dân cư  năm 2020 là: 62,74 ha.

· Định hướng quy hoạch sản xuất:

· Định hướng phát triển trồng trọt theo hướng tăng cường thâm canh tăng vụ, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, trên cơ sở ứng dụng các mô hình sản xuất tiến bộ, xây dựng thành cánh đồng mẫu sản xuất lúa giống cấp xác nhận, lúa chất lượng cao. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tăng cường cơ giới hóa nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và đảm bảo phát triển trồng trọt thân thiện với môi trường.  Các sản phẩm trồng trọt gồm lúa, rau màu, cây ăn quả, mía, dừa, ca cao…. 

· Tập trung phát triển các loại vật nuôi có lợi thế như bò, heo, gà, vịt theo hướng gia trại, trang trại gắn với xử lý chất thải, nước thải nhằm giảm lây lan dịch bệnh và giảm ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư. Ứng dụng các giống mới và tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi dưỡng, xử lý chất thải để không ngừng nâng cao năng suất và hiệu quả ngành chăn nuôi.

· Định hướng phát triển ngành nghề nông thôn:

· Nghề chằm lá dừa: Tận dụng nguồn nguyên liệu từ dừa rất phong phú trên địa bàn, nghề chằm lá được hình thành và phát triển mạnh trên địa bàn xã góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

· Nghề làm nấm rơm: Tận dụng nguồn nguyên liệu rơm rạ rất dồi dào ở địa phương tiếp tục phát triển nghề làm nấm rơm để tạo việc làm trong thời gian nông nhàn và tăng thu nhập cho người dân.

· Nghề đan đát và xe sợi tơ xơ dừa: Nghề này có lợi thế là có nguồn nguyên liệu từ dừa rất phong phú trên địa bàn, đồng thời hiện nay trên địa bàn Trà Vinh có 02 làng nghề phát triển rất mạnh các sản phẩm từ đan đát, dệt thảm, tơ xơ dừa ở Đức Mỹ - Càng Long và ở Hưng Mỹ - Tiểu Cần nên Tân Hùng có thể liên kết với các làng nghề này để nhận gia công sản phẩm vừa sử dụng có hiệu quả các nguồn nguyên liệu tại chỗ vừa giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nông dân. 

· Các ngành nghề khác: Khuyến khích phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như cơ khí, sửa chữa, xay xát lương thực, tơ sơ dừa, than tổ ông, may mặc, chế biến phối trộn thức ăn cho chăn nuôi… các ngành nghề dịch vụ như vận tải, cung ứng vật tư, giống… nhằm tạo thêm việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu nhập cho nông dân. 
III.3. Tiềm năng, động lực phát triển xã:

· Tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất phục vụ dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất.
· Về đặc điểm tự nhiên: địa hình, khí hậu, đất đai, nguồn nước thuận tiện phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc theo hướng tập trung, quy mô lớn; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, xây dựng.

· Xã có tuyến đường giao thông huyết mạch đi qua là Quốc lộ 54, hương lộ 26 và khi công trình đường Hàng Còng được đưa vào sử dụng sẽ tạo cho xã gần hơn với các đô thị, khu dân cư tập trung của huyện và tỉnh, mở rộng mối quan hệ giao lưu phát triển kinh tế với các địa phương trong và ngoài tỉnh.

· Về hạ tầng xã hội: đã hình thành một số công trình công cộng phục vụ toàn xã, làm giảm chi phí đầu tư trong tương lai. 

· Về cảnh quan: là  xã nông thôn mang đặc trưng của vùng nông thôn Tây Nam Bộ có độ che phủ thực vật khá lớn cùng với hệ thống kênh rạch phong phú.

· Nguồn lao động: Lao động trên địa bàn xã khá dồi dào đây là một trong những lợi thế để thu hút đầu tư vào cụm tiểu thủ công nghiệp.

· Bên cạnh đó, các chính sách chủ trương của trung ương và địa phương đã và đang phát huy tác dụng để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong xã.
III.4. Dự báo phát triển kinh tế:

· Phát triển trồng trọt theo hướng tăng cường thâm canh, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, trên cơ sở ứng dụng các mô hình sản xuất tiến bộ, xây dựng thành cánh đồng mẫu lớn. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường cơ giới hóa nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và đảm bảo phát triển trồng trọt thân thiện với môi trường.  

· Củng cố các tổ hợp tác sản xuất lúa chất lượng cao, lúa giống, tổ hợp tác  chăn nuôi và tổ hợp tác se chỉ sơ tơ dừa để tổ chức ứng dụng KHKT; phát huy vai trò,  năng lực Hợp tác xã nông nghiệp Rạch Lọp để tăng cường liên kết các doanh nghiệp cung cấp đầu vào (giống, vật tư, nguyên liệu sản xuất) và tiêu thụ sản phẩm đầu ra nhằm tăng thu nhập cho nông dân, đem lại hiệu quả cao kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển các loại vật nuôi có lợi thế như: bò, heo và gia cầm. Tăng cường công tác thú y để hạn chế tối đa bùng phát dịch bệnh, chuyển dần từ chăn nuôi phân tán sang chăn nuôi trang trại, ứng dụng giống mới, tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi dưỡng để không ngừng nâng cao năng suất và hiệu quả ngành chăn nuôi. 

· Phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp: Tập trung vào một số sản phẩm chủ yếu như: Xay xát lương thực, nước đá, chế biến lương thực, than tổ ông, hàn tiện, mộc dân dụng, tơ sơ dừa,... Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở mở rộng qui mô sản xuất, khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ sở tư nhân trong và ngoài xã phát triển thêm trên địa bàn. Đồng thời, vận động Nhân dân phát triển tiểu thủ công  nghiệp, giải quyết việc làm tại địa phương như: bó chổi, se chỉ sơ tơ dừa, mộc, trầm lá,..

III.5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

III.5.1. Các chỉ tiêu trong Nhiệm vụ quy hoạch (đã được phê duyệt):
Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc :

- Đất ở :
≥ 100 m2/người.

+ Đất xây dựng nhà ở:
≥ 25 m2/người.
+ Đất vườn ao:
   75 m2/người.
- Đất công trình công cộng:
≥ 5 m2/người.

- Đất cây xanh:
≥ 2 m2/người.

- Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật:
≥ 5 m2/người.
Ngoài ra đất sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ sản xuất: tùy thuộc vào quy hoạch phát triển của địa phương.
Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:

· Cấp nước: 
80l/người.ngày đêm.

· Cấp điện:
1000 ÷ 1600 KWh/ng/năm.

· Thoát nước thải:
100% lưu lượng nước cấp.

· Rác thải: 
0,8kg/người.ngày đêm.

· Thông tin liên lạc:
3 máy/ 100 dân

III.5.2. Các chỉ tiêu áp dụng trong đồ án quy hoạch:

a) Các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc:

· Diện tích: 2.001,27 ha;

· Dân số:

· Hiện trạng:  8.844 người;

· Dân số đến năm 2020: 8.900 người;

· Dân số đến năm 2030: 12.000 người.

· Các chỉ tiêu sử dụng đất:

· Đất ở :
≥ 100 m2/người.

+ Đất xây dựng nhà ở:
≥ 25 m2/người.
+ Đất vườn ao:
   75 m2/người.
· Đất công trình công cộng:
≥ 5 m2/người.

· Đất cây xanh:
≥ 2 m2/người.

· Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật:
≥ 5 m2/người.
· Ngoài ra đất nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ sản xuất tùy thuộc vào quy hoạch phát triển của địa phương.

b) Các chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:


Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật vận dụng cho đồ án quy hoạch này được đề xuất như sau: 

· Cấp nước: 
80l/người.ngày đêm.

· Cấp điện:
1000 ÷ 1600 KWh/ng/năm.

· Thoát nước thải:
100% lưu lượng nước cấp.

· Rác thải: 
0,8kg/người.ngày đêm.

· Thông tin liên lạc:
3 máy/ 100 dân

III.6. Dự báo về quy mô dân số:

Quy mô dân số nông thôn hiện hữu là 8.844 người với 2.368 hộ (theo số liệu Ủy ban nhân dân xã cung cấp). Số dân tăng tự nhiên đến năm 2030 dự kiến khoảng 1,0% (dân cư nông thôn có chỉ số trung bình khoảng 0,93% đến 1,2%). Quy mô dân số dự kiến:

· Dân số đến năm 2020: 8.900 người;

· Dân số đến năm 2030: 12.000 người.

Số dân tăng cơ học khoảng 1%-3% (Dự báo nguồn tăng dân số cơ học này chủ yếu từ việc hình thành khu trung tâm của xã. Tuy nhiên với việc hình thành trung tâm đô thị Tiểu Cần mà xã Tân Hùng là khu vực giáp ranh trung tâm, dân cư đô thị có xu hướng tập trung vào khu vực trung tâm thị trấn).

Do đó chọn số liệu tính toán dân số nông thôn đến năm 2020 khoảng 8.900 dân và đến năm 2030 khoảng 12.000 dân.

Bảng thống kê Dân số:

	STT
	Dân số ấp
	Dân số quy hoạch (người)

	
	
	Năm 2020
	Năm 2030

	1
	ấp Chợ
	950
	1600

	2
	ấp Nhứt
	1050
	1300

	3
	ấp Nhì
	1100
	1300

	4
	ấp Trung Tiến
	1100
	1300

	5
	ấp Trà Mềm
	900
	1200

	6
	ấp Te Te 2
	1000
	1600

	7
	ấp Te Te 1
	1150
	1500

	8
	ấp Phụng Sa
	850
	1000

	9
	ấp Sáu
	800
	1200

	
	
	8900
	12000


III.7. Dự báo đất đai:

- Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2009/ BXD  quy định, thì chỉ tiêu sử đất dân dụng ≥ 37m2/người. Với xã nông thôn mới Tân Hùng thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long nên đề xuất chỉ tiêu ≥ 100m2/người (khu dân cư tập trung ≥ 120 m2/hộ, khu nhà vườn ≥ 300 m2/hộ).
- Dự báo đất dân dụng của toàn xã đến năm 2020: với dân số 8.900 người cần khoảng 105 ha đất.
- Dự báo đất dân dụng của toàn xã đến năm 2030: với dân số 12.000 người cần khoảng 145 ha đất.
- Cần nghiên cứu đánh giá tiềm năng đất:
+ Phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản.
+ Phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng khu dân cư nông thôn.
+ Phát triển và xây dựng công trình công cộng xã.
+ Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng.
Dự báo về quy mô xây dựng: 
· Dự báo quy mô các công trình hạ tầng xã hội:
· Trụ sở Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã và các cơ quan trục thuộc, trụ sở Đảng ủy xã và các đoàn thể quần chúng: diện tích tối thiểu 1.000 m2;

· Các công trình giáo dục:

Bảng chỉ tiêu công trình giáo dục (cấp xã).

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu quy hoạch

	1
	Nhà trẻ, trường mầm non
	m2/trẻ 
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 12m2/trẻ

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km

- Quy mô trường: ( 3- 15 nhóm, lớp 

	2
	Trường tiểu học
	m2/hs
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs;

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km

- Quy mô trường: ≤ 30 lớp

- Quy mô lớp: ≤ 35 học sinh

	3
	Trường THCS
	m2/hs
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs

- Bán kính phục vụ:  ≤ 4km

- Quy mô trường: ≤  45 lớp

- Quy mô lớp: ≤ 45 học sinh


· Các công trình giáo dục:

* Đến năm 2020, dân số khoảng 8.900 người, diện tích các công trình giáo dục tối thiểu như sau:

· Số học sinh tính trên quy mô dân số 8.900 người gồm có:

· Học sinh THPT
= 8.900 x 40/1.000 = 356 học sinh;

· Học sinh THCS 
= 8.900 x 55/1.000 = 490 học sinh;

· Học sinh tiểu học 
= 8.900 x 65/1.000 = 579 học sinh;

· Học sinh mầm non
= 8.900 x 50/1.000 = 445 học sinh;

· Chỉ tiêu diện tích 15m²/ học sinh, tổng diện tích tối thiểu cần đáp ứng:

· Trường THPT
= 356 x 15 = 5.340m² (0,53 ha);

· Trường THCS
= 490 x 10 = 4.900 m² (0,49 ha); 

· Trường tiểu học 
= 579 x 10 = 5.790 m² (0,58 ha); 

· Trường mầm non
= 445 x 12= 5.340 m² (0,53 ha).

* Đến năm 2030, dân số khoảng 12.000 người, diện tích các công trình giáo dục tối thiểu như sau:

· Số học sinh tính trên quy mô dân số 12.000 người gồm có:

· Học sinh THPT
= 12.000 x 40/1.000 = 480 học sinh;

· Học sinh THCS 
= 12.000 x 55/1.000 = 660 học sinh;

· Học sinh tiểu học 
= 12.000 x 65/1.000 = 780 học sinh;

· Học sinh mầm non
= 12.000 x 50/1.000 = 600 học sinh;

· Chỉ tiêu diện tích m²/ học sinh, tổng diện tích tối thiểu cần đáp ứng:

· Trường THPT
= 480 x 15 = 7.200 m² (0,72 ha);

· Trường THCS
= 660 x 10 = 6.600 m² (0,66 ha); 

· Trường tiểu học 
= 780 x 10 = 7.800 m² (0,78 ha); 

· Trường mầm non
= 600 x 12 = 7.200 m² (0,72 ha).
· Trạm y tế: tối thiểu 500m2, tối thiếu 1.000 nếu có vườn thuốc;

· Nhà văn hóa: khu vui chơi giải trí ngoài trời, nơi luyện tập sinh hoạt văn nghệ, phòng thông tin, phòng truyền thanh: diện tích tối thiếu 2.000 m2;

· Phòng truyền thống, triển lãm trưng bày lịch sự và thành tích của địa phương: diện tích tối thiểu 200 m2;

· Thư viện có phòng đọc tối thiểu 15 chỗ ngồi: diện tích tối thiểu 200 m2;

· Hội trường, nơi hội họp, xem biểu diễn: tối thiểu 100 chỗ ngồi;

· Cụm các công trình thể thao (sân tập đa năng, sân tập riêng, nhà thể thao, bể bơi): tối thiểu 4.000 m2;

· Chợ xã bố trí ở vị trí thuận lợi, có chỗ để xe, nơi thu gom xử lý chất thải, chứa chất thải rắn;

· Công trình bưu chính viễn thông cơ bản: diện tích tối thiểu 150 m2.

· Quy mô các hộ gia đình:

· Hộ sản xuất nông nghiệp
: khoảng 200 – 500 m2/ hộ;

· Hộ thương mại, dịch vụ
: khoảng 100 – 250 m2/ hộ.

Bảng thống kê các công trình hành chính – hạ tầng xã hội cấp xã

	TT
	Công trình
	Hiện trạng
	QCXDVN
	Ghi chú

	1
	Cụm quản lý hành chính xã
	4.464,7
	1.000,0
	Đảm bảo QCXD

	2
	Trạm y tế
	2.082,2
	500,0
	Đảm bảo QCXD

	3
	Nhà văn hóa 
	
	2.000,0
	Cần XD mới

	4
	Phòng truyền thống, trưng bày
	 
	200,0
	Cần XD mới

	5
	Thư viện
	 
	200,0
	Cần XD mới

	6
	Hội trường
	 
	 
	Trong UBND

	7
	Cụm công trình thể thao
	9212,0
	4.000,0
	Đảm bảo QCXD

	8
	Chợ xã
	 1.532,7
	 
	Cần nâng cấp, mở rộng

	9
	Bưu điện
	793,0
	150,0
	Đảm bảo QCXD

	10
	Công trình giáo dục
	 
	 
	 

	 
	Trường mầm non
	2.797,4
	7.200,0
	Cần XD mới, mở rộng

	 
	Trường tiểu học
	16.135,0
	7.800,0
	Cần nâng cấp

	 
	Trường trung học cơ sở
	2.600,0
	6.600,0
	Cần nâng cấp, mở rộng

	 
	Trường trung học phổ thông
	
	7.200,0
	Cần mở rộng/XD mới


CHƯƠNG IV: 
QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ TOÀN XÃ

IV.1. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG TRUNG TÂM XÃ, KHU DÂN CƯ MỚI VÀ CẢI TẠO


IV.2. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG


IV.3. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC KHU DÂN CƯ


IV.4. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC CÁC KHU VỰC SX VÀ PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP


IV.5. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC CÁC KHU VỰC CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
 

IV.1. 
Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo:

IV.1.1. Cơ cấu tổ chức không gian:

Tổ chức không gian tổng thể có hệ thống, giúp đáp ứng được nhu cầu tối ưu hóa các diện tích sử dụng thông qua việc bố trí hợp lý không gian trung tâm, không gian các khu dân cư và không gian sản xuất. 

Đối với không gian trung tâm, vị trí các công trình công cộng như trung tâm hành chính xã, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường mầm non, trạm y tế, nhà văn hóa, thư viện, khu thương mại dịch vụ… được lựa chọn đáp ứng tốt nhất nhu cầu quản lý và ổn định khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.

 Đối với không gian các khu dân cư, tạo lập sự hài hòa giữa khu dân cư hiện hữu và khu dân cư phát triển xây dựng mới. Các khu dân cư này được sắp xếp nằm liền kề nhau và sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, kênh rạch, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Đối với không gian sản xuất, định hướng phân chia các chức năng của loại đất để có kế hoạch canh tác, sử dụng đất hợp lý. Ngoài ra, có thể phát triển thêm các khu chuyên canh và các mô hình ươm giống trên địa bàn xã.

Không gian quy hoạch tổng thể được tổ chức gồm khu trung tâm xã, khu trung tâm cụm xã và 09 điểm dân cư, các khu vực sản xuất nông nghiệp và các khu chức năng đặc thù, cụ thể như sau:

IV.1.2. Tổ chức không gian trung tâm:

· Khu trung tâm của xã hiện nay đã hình thành và xây dựng tương đối đầy đủ. Nằm trên trục đường chính quan trọng tuyến Quốc lộ 54, đây là khu vực trung tâm, tập trung các công trình hành chính, công cộng, dịch vụ chính của toàn xã: UBND xã, bưu điện, nhà văn hóa, sân thể thao, thư viện, trường học, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ,….
· Trung tâm của các điểm dân cư có thể bố trí chức năng điểm sinh hoat cộng đồng, văn hóa kết hợp. Các khu vực với dân cư tập trung lớn bố trí thêm chức năng giáo dục, cây xanh, thể dục thể thao. Các chức năng được bố trí tập trung để tạo cảnh quan đồng bộ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm đảm bảo khả năng phục vụ và tăng cường mỹ quan cho khu dân cư. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện xây dựng tập trung thì cho phép xây dựng xen cài với khu dân cư hiện hữu, nhưng phải nghiên cứu, đề xuất giải pháp cho đồng bộ, hài hòa, không tranh chấp với khu vực hiện hữu.

· Các công trình công cộng được bố trí thuận tiện với các tuyến đường giao thông bộ, giao thông thủy để khoảng cách từ các công trình công cộng này đến các khu dân cư không quá xa, đảm bảo bán kính phục vụ trên toàn xã.
· Chợ được bố trí ở vị trí thuận tiện ngay cạnh tuyến giao thông thủy và bộ, trên khu đất cao, dễ thoát nước. Cải tạo nâng cấp & mở rộng, có bãi xe, có nơi thu, chứa chất thải rắn trong ngày. Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng được bố trí ở khu trung tâm xã. 
· Bố trí dân cư tập trung ở khu trung tâm, hình thành các khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ gần chợ.
· Tận dụng khai thác yếu tố tự nhiên về địa hình, cây xanh, mặt nước tạo ra những cảnh quan đặc cho khu vực.
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	Khu trung tâm xã


IV.1.3. Tổ chức không gian các khu dân cư:

a) Quan điểm chọn đất phát triển không gian các khu dân cư: 
· Chọn đất phát triển mạng lưới dân cư nông thôn mới tại xã Tân Hùng chủ yếu dựa trên mạng lưới hiện trạng dân cư hiện hữu của xã và dựa trên các định hướng quy hoạch sử dụng đất của huyện Tiểu Cần, định hướng quy hoạch quy hoạch vùng huyện Tiểu Cần, dựa trên nhu cầu phát triển sản xuất và điều chỉnh cơ cấu kinh tế của xã trong giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2030.
· Ưu tiên phát triển sản xuất theo hình thức tập trung, khai thác hiệu quả sản xuất trên quy mô lớn.
· 
Các khu vực có nền đất cao và không thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp - canh tác không hiệu quả- sẽ ưu tiên cho xây dựng dân cư.

· 
Đất xây dựng dân cư phải có đủ cơ sở để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông, cấp điện và cấp nước nhằm bảo đảm các yêu cầu cấp thiết cho sinh hoạt và sản xuất của người dân cư ngụ trong hệ thống dân cư trên địa bàn toàn xã.
b) Hình thức tổ chức không gian các khu dân cư:
· Các khu dân cư nông thôn xã Tân Hùng dự kiến bao gồm dân cư hiện hữu và dân cư phát triển mới nằm liền kề với khu dân cư hiện hữu.

· Khu dân cư hiện hữu phân bố theo các tuyến đường Quốc Lộ 54, Hương Lộ 26, đường qua ấp Nhứt – Nhì – Trung Tiến – Trà Mềm. Trong tương lai, vẫn sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, kênh rạch, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

· Đề xuất các mô hình nhà ở nông thôn phù hợp và các nhóm nhà ở nông thôn kết hợp với khu sản xuất thuận tiện, phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù trên địa bàn xã.
· Đề xuất các mô hình nhà vườn trong các khu dân cư xây dựng.
c) Tổ chức các khu dân cư cụ thể như sau:
Bảng thống kê các điểm dân cư
	TT
	Điểm dân cư
	Đến 2030
	Vị trí

	
	
	Diện tích đất xây dựng (ha)
	Dân số (người)
	

	1
	Trung tâm xã
	19,00
	1.100
	 ấp Chợ

	2
	Điểm dân cư tập trung số 1
	14,95
	600
	 ấp Chợ

	3
	Điểm dân cư tập trung số 2
	25,17
	1.200
	 ấp Nhứt

	4
	Điểm dân cư tập trung số 3
	27,91
	1.200
	 ấp Nhì

	5
	Điểm dân cư tập trung số 4
	38,40
	1.200
	 ấp Trung Tiến

	6
	Điểm dân cư tập trung số 5
	21,86
	1.000
	 ấp Trà Mềm

	7
	Điểm dân cư tập trung số 6
	32,23
	1.500
	 ấp Te Te 2

	8
	Điểm dân cư tập trung số 7
	42,43
	1.300
	 ấp Te Te1

	9
	Điểm dân cư tập trung số 8
	27,00
	850
	 ấp Phụng Sa

	10
	Điểm dân cư tập trung số 9
	20,79
	900
	 ấp Sáu

	
	Dân cư rải rác
	50,00
	1.150
	

	Tổng cộng
	319,74
	12.500
	


        Tổ chức các khu dân cư cụ thể như sau:
· Điểm dân trung tâm xã với quy mô 19 ha và dân số khoảng 1.100 người là khu dân cư tập trung nằm trên quốc lộ 54, kết hợp với khu trung tâm công cộng dịch vụ xã (các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, trạm y tế, khu trung tâm hành chính xã, khu dịch vụ, khu nhà văn hóa, thư viện, khu cây xanh sử dụng công cộng. Các khu dân cư nông thôn khác bao gồm:

· Điểm dân cư số 1: thuộc ấp Chợ, bố trí dọc theo các tuyến đường quốc lộ 54, nằm gần khu trung tâm xã. Quy mô đất xây dựng khu dân cư khoảng 14,95 ha, quy mô dân số 600 người.

· Điểm dân cư số 2: thuộc ấp Nhứt, bố trí dọc đường giao thông kết nối trung tâm xã. Quy mô đất xây dựng khu dân cư khoảng 25,17 ha, quy mô dân số  1.200 người.

· Điểm dân cư số 3: thuộc ấp Nhì, bố trí dọc đường giao thông kết nối trung tâm xã và quốc lộ 60 dự kiến. Quy mô đất xây dựng khu dân cư khoảng 27,91 ha, quy mô dân số  1.200 người.

· Điểm dân cư số 4: thuộc ấp Trung Tiến, bố trí dọc đường giao thông kết nối trung tâm xã kết nối huyện lộ 38. Quy mô đất xây dựng khu dân cư khoảng 38,40 ha, quy mô dân số  1.200 người.

· Điểm dân cư số 5: thuộc ấp Trà Mềm, bố trí dọc đường huyện lộ 38 và ven sông Trà Mềm. Quy mô đất xây dựng khu dân cư khoảng 21,86 ha, quy mô dân số  1.000 người.

· Điểm dân cư số 6: thuộc ấp Te Te 2, bố trí dọc đường huyện lộ 38 và ven sông Te Te. Quy mô đất xây dựng khu dân cư khoảng 32,23 ha, quy mô dân số  1.500 người.

· Điểm dân cư số 7: thuộc ấp Te Te 1, bố trí dọc đường huyện lộ 38, quốc lộ 60 dự kiến và ven sông Te Te . Quy mô đất xây dựng khu dân cư khoảng 42,43 ha, quy mô dân số  1.300 người.

· Điểm dân cư số 8: thuộc ấp Phụng Sa, bố trí dọc đường quốc lộ 60 dự kiến và đường bê tông hiện trạng. Quy mô đất xây dựng khu dân cư khoảng 27,00 ha, quy mô dân số  850 người.

· Điểm dân cư số 9: thuộc ấp Sáu, bố trí dọc theo tuyến đường hương lộ 26. Quy mô đất xây dựng khu dân cư khoảng 6,16 ha, quy mô dân số khoảng 900 người.

· Ngoài ra dân cư sống rải rác trong các khu nông nghiệp khoảng 1.150 dân.

· Các khu dân cư xây dựng mới được bố trí xen cài với khu dân cư hiện hữu. Hình thức không gian nhà ở dạng nhà vườn, diện tích mỗi hộ khảng 400 m2 – 800 m2 được bố trí các chức năng phù hợp (kết hợp đất ở và sản xuất nông nghiệp).

· Kiến trúc các khu dân cư này ưu tiên theo hướng nhà Nam Bộ, nhà trệt hoặc 1 lầu, mái ngói, đảm bảo vệ sinh môi trường, có tổ chức hầm tự hoại cho khu vệ sinh. Không gian ở kết hợp với không gian sản xuất thuận tiện, lưu thông dễ dàng.
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	Hệ thống các điểm dân cư


IV.2. 
Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng:

Để đảm bảo tốt công tác quản lý trên địa bàn xã Tân Hùng và phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân khu vực đồ án định hướng tổ chức hệ thống các công trình công cộng như sau:

IV.2.1. Các công trình công cộng xã:

Các công trình công cộng xã hiện nay đã hình thành và xây dựng tương đối đầy đủ các hạng mục công trình phục vụ như UBND xã, bưu điện, chợ, trạm y tế, trường học... Diện tích đất các hạng mục công trình hầu hết đáp ứng yêu cầu phục vụ trước mắt và yêu cầu mở rộng xây dựng. 

IV.2.2. Các công trình giáo dục:
Chỉ tiêu quy hoạch xây dựng trường học dựa trên chỉ tiêu ghi trong điều 8 thông tư 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của bộ NNPTNT về thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, và các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng do bộ Xây dựng ban hành.
Bảng chỉ tiêu công trình giáo dục (cấp xã).

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu quy hoạch

	1
	Nhà trẻ, trường mầm non
	m2/trẻ 
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 12m2/trẻ

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km

- Quy mô trường: ( 3- 15 nhóm, lớp 

	2
	Trường tiểu học
	m2/hs
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs;

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km

- Quy mô trường: ≤ 30 lớp

- Quy mô lớp: ≤ 35 học sinh

	3
	Trường THCS
	m2/hs
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs

- Bán kính phục vụ:  ≤ 4km

- Quy mô trường: ≤  45 lớp

- Quy mô lớp: ≤ 45 học sinh


a. Trường Mẫu Giáo:

· 12.000 dân x 5,0% = 600 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng tối thiểu là 0,72 ha.
· Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên địa bàn xã Tân Hùng sẽ nâng cấp mở rộng từ 02 điểm trường mẫu giáo hiện hữu và giữ nguyên cải tạo 01 trường mẫu giáo hiện hữu và xây thêm 2 trường mẫu giáo với tổng diện tích 0,77 ha, cụ thể:

· Giữ nguyên cải tạo mẫu giáo hiện hữu thuộc ấp Nhứt, với quy mô 0,12 ha, phục vụ cho ấp Chợ và ấp Nhứt.
· Nâng cấp mở rộng trường mẫu giáo thuộc ấp Trung Tiến, với quy mô 0,15 ha, phục vụ cho ấp Nhì  và ấp Trung Tiến.
· Nâng cấp mở rộng trường mẫu giáo thuộc ấp Trà Mềm, với quy mô 0,15 ha, phục vụ cho ấp Trà Mềm và ấp Te Te 2.
· Xây mới trường mẫu giáo thuộc ấp Sáu, với quy mô 0,15 ha, phục vụ cho ấp Sáu.
· Xây mới trường mẫu giáo thuộc ấp Te Te 1, với quy mô 0,20 ha, phục vụ ấp Te Te 1 và ấp Phụng Sa.
(Vị trí và ranh khu đất dự kiến xây dựng xem bản đồ quy hoạch kèm theo)

b. Trường tiểu học:

· 12.000 dân x 6,5% = 780 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng tối thiểu là 0,78 ha.
· Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên địa bàn xã Tân Hùng các sẽ cải tạo chỉnh trang 2 trường tiểu học hiện hữu với 8 điểm học với tổng diện tích 1,61 ha.
· Giữ nguyên cải tạo trường tiểu học thuộc ấp Nhứt, với quy mô 0,43 ha, phục vụ cho dân cư khu trung tâm xã và ấp Nhứt.
· Giữ nguyên cải tạo trường tiểu học thuộc ấp Nhì, với quy mô 0,10 ha, phục vụ cho dân cư ấp Nhì.
· Giữ nguyên cải tạo trường tiểu học thuộc ấp Trung Tiến, với quy mô 0,19 ha, phục vụ cho dân cư ấp Trung Tiến.
· Giữ nguyên cải tạo trường tiểu học thuộc ấp Sáu, với quy mô 0,25 ha, phục vụ cho dân cư ấp Sáu.
· Giữ nguyên cải tạo trường tiểu học thuộc ấp Trà Mềm, với quy mô 0,1 ha, phục vụ cho dân cư ấp Trà Mềm.
· Giữ nguyên cải tạo trường tiểu học thuộc ấp Phụng Sa, với quy mô 0,07 ha, phục vụ cho dân cư ấp Phụng Sa.
· Giữ nguyên cải tạo trường tiểu học thuộc ấp Te Te 1, với quy mô 0,34 ha, phục vụ cho dân cư ấp Te Te 1.
· Giữ nguyên cải tạo trường tiểu học thuộc ấp Te Te 2, với quy mô 0,14 ha, phục vụ cho dân cư ấp Te Te 2.
c. Trường trung học cơ sở:

· 12.000 dân x 5,5% = 660 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng tối thiểu là 0,66 ha.
· Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và quỹ đất khu trung tâm hiện hữu, xã Tân Hùng sẽ có 02 điểm trường trung học cơ sở gồm một điểm trường hiện hữu và một điểm trường xây mới với tổng diện tích 0,87 ha, cụ thể:

· Cải tạo chỉnh trang Trường trung học cơ sở Tân Hùng hiện hữu nằm ở vị trí ấp Chợ, với tổng diện tích quy mô còn lại 0,36 ha.

· Xây dựng một trường mới tại vị trí ấp Te Te 2 với quy mô 0,51 ha.

Bảng tổng hợp quỹ đất xây dựng công trình giáo dục
	Stt
	Danh mục
	Diện tích
(ha)
	Tên ấp
	Ghi chú

	1
	Trường THCS Tân Hùng
	8.659,0
	
	Cải tạo chỉnh trang 

	
	Trường THCS Tân Hùng
	3562,0
	Ấp Chợ
	Cải tạo chỉnh trang 

	
	Trường THCS Tân Hùng
	5097,0
	Te Te 2
	Xây dựng mới

	2
	Trường Tiểu Học
	16.135,0
	 
	 

	 
	  + Trường tiểu học Tân Hùng A
	4.328,0
	Ấp Nhứt
	Cải tạo chỉnh trang 

	 
	  + Trường  tiểu học  Tân Hùng A
	1.011,0
	Ấp Nhì
	Cải tạo chỉnh trang 

	 
	  + Trường  tiểu học  Tân Hùng A
	2.534,0
	Ấp Sáu
	Cải tạo chỉnh trang 

	 
	  + Trường  tiểu học Tân Hùng A
	1.946,0
	Trung Tiến
	Cải tạo chỉnh trang 

	 
	  + Trường   tiểu học Tân Hùng B
	939,0
	Trà Mềm
	Cải tạo chỉnh trang 

	 
	  + Trường  tiểu học  Tân Hùng B
	664,0
	Phụng Sa
	Cải tạo chỉnh trang 

	
	  + Trường  tiểu học  Tân Hùng B
	3.362,0
	Te Te 1
	

	
	  + Trường  tiểu học  Tân Hùng B
	1.371,0
	Te Te 2
	

	3
	Trường Mẫu Giáo
	6.034,3
	 
	 

	 
	  + Trường  mẫu giáo Tân Hùng 
	1.270,6
	Ấp Nhứt
	Cải tạo chỉnh trang 

	 
	  + Trường  mẫu giáo  Tân Hùng
	1.508,9
	Ấp Trung Tiến
	Mờ rộng chỉnh trang

	 
	  + Trường  mẫu giáo  Tân Hùng
	1.507,7
	Ấp Trà Mềm
	Mờ rộng chỉnh trang

	 
	  + Trường  mẫu giáo  Tân Hùng
	1.530,3
	Ấp Sáu
	Xây dựng mới

	 
	  + Trường mẫu giáo
	1.566,8
	Ấp Te Te 1
	Xây dựng mới

	Tổng
	30.828,3
	 
	 


· Diện tích đất đai các công trình giáo dục cải tạo chỉnh trang có sự thay đổi so với hiện trạng là do nâng cấp mở rộng các tuyến đường và cập nhật các dự án theo quy hoạch vùng huyện đến năm 2030. 
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	Hệ thống các trường học


IV.2.3. Công trình y tế - trạm y tế xã:

·  Trạm y tế hiện hữu nằm ở vị trí ấp Chợ, với diện tích khoảng 0,21 ha gồm trạm y tế và vườn thuốc (đảm bảo theo quy chuẩn  ≥ 1.000 m2).
	Loại đất
	Chỉ tiêu đến năm 2030

	
	Chỉ tiêu

(m2/người)
	Diện tích

(ha)

	Đất y tế
	≥ 0,5
	0,60 ha (bao gồm 0,21 ha đất y tế hiện hữu chỉnh trang và ≥ 0,39 ha đất y tế bố trí ở các khu dân cư nông thôn xây dựng mới )


IV.2.3. Công trình trụ sở hành chính - văn hóa:
·  Khu trung tâm hành chính xã (trụ sở làm việc HĐND, UBND, …) tại vị trí ấp Chợ với tổng diện tích khoảng 0, 4 ha.
·  Nhà văn hóa xã chỉnh trang và mở rộng tại vị ấp Chợ đối diện UBND xã hiện hữu với quy mô 0,2 ha.
	Loại đất
	Chỉ tiêu đến năm 2030

	
	Chỉ tiêu

(m2/1 công trình)
	Diện tích

(ha)

	Trụ sở HĐND, UBND...
	≥ 1000
	0,4 ha

	Nhà văn hóa
	≥ 2000
	0,2 ha


IV.2.4. Cây xanh văn hóa – thể dục thể thao:
·  Sân thể thao hiện hữu xã nằm ấp Chợ, với quy mô 0,92 ha đáp ứng được nhu cầu phục vụ trước mắt.

· Dự kiến trên địa bàn xã, mỗi ấp sẽ có một khu sân thể thao ấp kết hợp với sinh hoạt cộng đồng với diện tích tương ứng tối thiểu 1,8 ha: ( vị trí cụ thể sẽ xác định trong các dự án).
	Loại đất
	Chỉ tiêu đến năm 2030

	
	Chỉ tiêu

(m2/ấp)
	Diện tích

(ha)

	Sân thể thao Ấp
	≥ 2000
	1,8 ha


IV.2.4. Chợ xã:
·  Chợ Rạch Lợp hiện hữu tại vị trí ấp Chợ. Cải tạo nâng cấp & mở rộng, có bãi xe, có nơi thu, chứa chất thải rắn trong ngày với quy mô 0,7 ha.

	Loại đất
	Chỉ tiêu đến năm 2030

	
	Chỉ tiêu

(m2/ 01 công trình)
	Diện tích

(ha)

	Chợ xã
	≥ 3.000
	0,7 ha


·  Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng được bố trí ở khu trung tâm xã.
IV.2.4. Bưu chính viễn thông:

·  Bưu điện hiện hữu được mở rộng chỉnh trang tại vị trí ấp Chợ với quy mô 0,20 ha.
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	Vị trí khu cây xanh cảnh quan
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	Vị trí sân thể thao xã


IV.3. 
Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư:

· Quan điểm chọn đất phát triển không gian các khu dân cư: 
· Chọn đất phát triển mạng lưới dân cư nông thôn mới tại xã Tân Hùng chủ yếu dựa trên nhu cầu phát triển sản xuất và điều chỉnh cơ cấu kinh tế của xã trong giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2020 và 2030 và dựa trên mạng lưới hiện trạng dân cư hiện hữu của xã. 

· Kinh tế trang trại và hộ gia đình trong nông nghiệp có đặc trưng là đất sản xuất hoặc trang trại gắn liền với nơi ở. Vườn ao kết hợp với chăn nuôi nằm ngay trong đất thổ cư.

· Ưu tiên phát triển sản xuất theo hình thức trang trại và kinh tế hộ gia đình. Chất lượng cuộc sống và chất lượng xây dựng công trình nhà ở nông thôn đều dựa trên khả năng phát triển kinh tế của người dân.

· 
Các khu vực có nền đất cao và không thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp – canh tác không hiệu quả- sẽ ưu tiên cho xây dựng dân cư.

· 
Đất xây dựng dân cư phải có đủ cơ sở để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông, cấp điện và cấp nước nhằm bảo đảm các yêu cầu cấp thiết cho sinh hoạt và sản xuất của người dân cư ngụ trong hệ thống dân cư trên địa bàn toàn xã.
· Cách thức tổ chức không gian các khu dân cư:

· Khu dân cư nông thôn xã Tân Hùng dự kiến bao gồm dân cư hiện hữu và dân cư phát triển mới nằm liền kề với khu dân cư hiện hữu.

· Khu dân cư hiện hữu phân bố theo các tuyến đường Quốc lộ 54, Hương lộ 26, đường qua ấp Nhứt – Nhì – Trung Tiến – Trà Mềm. Trong tương lai, vẫn sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

· Đề xuất các mô hình nhà ở nông thôn phù hợp và các nhóm nhà ở nông thôn kết hợp với khu sản xuất thuận tiện, phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù trên địa bàn xã.
· Đề xuất các mô hình nhà vườn trong các khu dân cư xây dựng mới

IV.4. Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp

· Không gian sản xuất của xã được bố trí trên tổng thể khu quy hoạch theo đó phần đất nông nghiệp được tổ chức theo 2 dạng tập trung và phân tán.

· Phần diện tích đất nông nghiệp tập trung định hướng ở các khu trung tâm và các điểm dân cư nông thôn và chủ yếu là trồng lúa, với tổng quy mô diện tích là 1.400 ha . Phần đất nông nghiệp phân tán trong các khu dân cư hiện hữu vẫn tiến hành đầu tư sản xuất nông nghiệp theo mô hình xen cài làng nông nghiệp sinh thái.

Phần đất nông nghiệp phân tán trong các khu dân cư hiện hữu vẫn tiến hành đầu tư sản xuất nông nghiệp theo mô hình xen cài làng nông nghiệp sinh thái.

Tận dụng diện tích các loại đất phi nông nghiệp theo quy hoạch chung nhưng chưa tiến hành chuyển đổi công năng sang đất phi nông nghiệp.

Phát triển trồng đậu phộng, các cây trồng khác phù hợp ở đất giồng cát và truyền giồng… phát triển chăn nuôi hộ gia đình có điều kiện, hướng chủ yếu là bò lai sin, heo siêu nạc;

Ngoài ra còn có một số mô hình riêng lẻ như nuôi heo, bò, trồng hoa kiểng…cũng được đầu tư phát triển có hiệu quả trên địa bàn xã.

Khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp với  các mô hình sản xuất, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng phù hợp với đại hình, thổ nhưỡng. Phát triển các loại hình tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ cho nông nghiệp và nhu cầu đời sống xã hội.

Các khu vực sản xuất nông nghiệp được tổ chức như sau:

Phát triển các các loại hình nông nghiệp trên địa bàn xã:

· Sản xuất lúa chất lượng cao…

· Trồng các loại cây hoa màu
· Nuôi trồng thủy hải sản

· Chăn nuôi

IV.5. 
Định hướng tổ chức các khu vực chức năng đặc thù khác trên địa bàn xã:

· Cụm Công nghiệp: theo định hướng quy hoạch chung vùng huyện Tiểu Cần 
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	Công ty sản xuất phân bố rải rác ở ấp Chợ
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	Sơ đồ định hướng không gian


PHAÀN V: QUY HOAÏCH SÖÛ DUÏNG ÑAÁT
V.1. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT DÀI HẠN 

V.2. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SDD ĐẾN NĂM 2030

V.3. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM  (2020 - 2025),(2025-2030)

V.1. Định hướng sử dụng đất dài hạn

V.1.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn

- Đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn xã theo hướng: “Nông nghiệp -Dịch vụ-Thương mại- Công nghiệp” 

- Phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8 - 10%/năm.

- Ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội

- Hoàn thiện và phát triển mạng lưới giáo dục

- Bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội

- Xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn với chất lượng bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản.

- Nâng cấp và cải tạo các tuyến kênh mương nội đồng đảm bảo tốt cho phục vụ sản xuất của người dân.

- Chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị hiệu quả cao, an toàn vệ sinh dịch bệnh.

- Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2020 tăng từ 1,5 so với mức khởi điểm xuất phát năm 2016.

- Duy trì và phát triển đời sống văn hóa ở nông thôn với 100% số ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%..

- Xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2018 và nâng chất lượng các tiêu chí cao hơn vào các năm tiếp theo.

V.1.2. Quan điểm khai thác sử dụng đất

V.1.2.1. Quan điểm khai thác sử dụng đất hiệu quả tránh lãng phí
Đất đai là tài nguyên có hạn, việc sử dụng đất phải  bền vững và đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, quan điểm khai thác sử dụng đất phải luôn phù hợp và gắn liền với định hướng phát triển KT-XH của xã, phát huy được nguồn lực, lợi thế của địa phương đồng thời phải xuất phát từ tình hình đất đai cụ thể, gắn liền và phù hợp với định hướng chung trong khai thác sử dụng đất của huyện Tiểu Cần. Trên cơ sở đánh giá tài nguyên đất đai, điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội, dưới đây là một số quan điểm khai thác sử dụng quỹ đất làm cơ sở cho việc xây dựng định hướng sử dụng đất huyện đến năm 2020:

(1). Sử dụng đất đai tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, đáp ứng các nhu cầu theo định hướng phát triển xã hội. Bảo vệ đất, bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo sử dụng đất bền vững.

(2). Trên cơ sở cân đối quỹ đất cho xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi, và khu dân cư mới. Diện tích đất canh tác còn lại được xem xét một cách tổng hợp về điều kiện sinh thái môi trường phù hợp tính chất đất, điều kiện thủy văn, hiệu quả mang lại, bảo vệ môi trường, tránh làm suy thoái đất.

(3). Dành quỹ đất thích hợp cho phát triển thương mại, dịch vụ

(4). Hạn chế giải toả di dời khu dân cư hiện hữu, đảm bảo cho người dân ổn định về chỗ ở.

V.1.2.2. Quan điểm về môi trường

- Khai thác sử dụng đất phải đi đôi với bảo vệ môi trường đất để sử dụng ổn định, lâu dài và bền vững.

- Bố trí cân đối diện tích đất cho các ngành, dành quỹ đất trồng cây xanh hành lang kênh phù hợp để đảm bảo bảo vệ công trình.

V.1.2.3. Quan điểm chuyển mục đích sử dụng đất


Gắn liền với sử dụng quỹ đất triệt để, cần quan tâm đến việc bố trí chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất một cách hợp lý để sử dụng đất mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến khía cạnh sử dụng đất trên quan điểm bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. Các dự án đầu tư phát triển phải mang lại hiệu quả cao trên cả 03 phương diện kinh tế - xã hội và môi trường, tuân thủ các định hướng của quy họach tổng thể kinh tế - xã hội.

V.1.3. Định hướng sử dụng đất dài hạn 

V.1.3.1. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp

Trước tình hình đô thị hóa cao, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn sẽ giảm dần, nên trong nhưng thời gian cần nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

V.1.3.2. Định hướng sử dụng đất phi nông nghiệp

- Đảm bảo đầy đủ quỹ đất cho xây dựng và phát triển các khu dân cư.

- Do cơ sở hạ tầng của xã còn thấp nên phải ưu tiên dành đất xây dựng cơ sở hạ tầng. Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng phải được dựa trên quan điểm cải tạo, nâng cấp, tận dụng những cơ sở đã có mở rộng thêm, hạn chế đến mức tối thiểu việc giải tỏa, đặc biệt là giải toả trắng.

a. Định hướng sử dụng đất ở

- Đảm bảo đất ở cho nhân dân các khu dân cư được bố trí phải đảm bảo vệ sinh môi trường, có đầy đủ hoặc thuận tiện để xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, điện nước và các tụ điểm giao lưu văn hóa. Trong quy hoạch bố trí đất xây dựng nhà ở phải căn cứ theo tính chất khu vực, địa hình để bố trí.

- Đảm bảo nhà ở cho mọi thành viên trong xã hội về lâu dài.

- Quy hoạch khu dân cư cần hạn chế đến mức thấp nhất việc san lấp các nhánh kênh rạch gây tắc nghẽn dòng chảy. 

- Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho số dân dự kiến vào năm 2030, sẽ tiến hành chỉnh trang, nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, xây dựng mới các khu dân cư dọc đường Quốc lộ 35, Quốc lộ 60, Tỉnh lộ 912, Hương lộ 26, Hương lộ 9, Hương lộ 38, khu dân cư trung tâm xã.

b. Định hướng sử dụng đất chuyên dùng

Định hướng phát triển kinh tế trên địa bàn xã theo hướng “nông nghiệp – thương mại, dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp”. Nên bên cạnh  thế mạnh sản xuất nông nghiệp, địa phương sẽ đẩy mạnh việc phát triển ngành dịch vụ - thương mại. Do vậy, cần phải hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, hệ thống điện nước, thông tin liên lạc. 

c. Đất Tôn giáo tín ngưỡng

Hiện nay đất tôn giáo tín ngưỡng chiếm diện tích 5,96 ha. Tình hình sử dụng đất tôn giáo tín ngưỡng gần như ổn định nên chỉ nâng cấp cải tạo thiết chế văn hóa này, về phần diện tích sử dụng đất sẽ giữ nguyên, không thay đổi trừ trường hợp mở rộng đường giao thông.

d. Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn xã hiện trạng là 0,83 ha, chưa đáp ứng được cho nhu cầu dân số trong tương lai đến 2030. Nhu cầu đất nghĩa địa trên địa bàn xã trong tương lai cần mở rộng thêm nữa.

e. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

Đất sông ngòi, kênh , rạch, suối, mặt nước 117,82 ha. Hệ thống kênh thủy lợi cần chú ý bảo vệ, nạo vét, cải tạo để đáp ứng khả năng cung cấp nước cho sản xuất cũng như tiêu thoát nước.

Tóm lại, trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu đất chuyên dùng trên địa bàn sẽ tăng mạnh, đất nông nghiệp sẽ giảm để chuyển sang đất chuyên dùng đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng khu dân cư.

V.2  Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

V.2.1. Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội cụ thể

· Dân số hiện trạng năm 2017: 8.844  người 

· Dân số dự kiến 2020: 8.900 người

· Dân số dự kiến 2030: 12.000 người 

· Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8-10%/ năm 

V.2.2 Phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch (2020 -2030)
V.2.2.1. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch

· Căn cứ dự báo nhu cầu sử dụng đất 

(1) Quan điểm khai thác sử dụng đất

(2) Hiện trạng quản lý và sử dụng đất của xã 

(3) Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 

(4) Nhu cầu sử dụng đất của các ngành giao thông, giáo dục, y tế, điện lực, …

(5) Quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn

(6) Quy hoạch tổng thể xây dựng huyện Tiểu Cần

(7) Đề án phát triển nông thôn mới xã Tân Hùng
· Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất

Đáp ứng quan điểm và mục tiêu phát triển như trên, việc bố trí quy hoạch sử dụng đất là dựa vào lợi thế của địa phương, hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng phát triển để xây dựng phương án tối ưu hóa, tạo lợi thế cạnh tranh. Trên cơ sở quy hoạch chung của huyện Tiểu Cần đến năm 2030, định hướng quy hoạch tổng thể phát triển không gian của toàn xã. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm năm (2016-2020) của xã được bố trí theo 2 phương án sau:

· Kế thừa Quy hoạch chung của huyện Tiểu Cần đến năm 2030, kết hợp thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng theo định hướng tổng thể phát triển không gian toàn xã. 

· Kế thừa các quy hoạch đã có trên địa bàn kết hợp với đánh giá thực trạng phân bổ quỹ đất trên địa bàn trong thời gian qua và tình hình sử dụng đất thực tế trên địa bàn. 

Trên cơ sở đó tổng hợp, bố trí các loại đất theo phương án  như sau

· Đất nông nghiệp: 2.369,16 ha chiếm 73,3% tổng diện tích tự nhiên 

· Đất phi nông nghiệp: 870,07 ha chiếm 26,7% tổng diện tích tự nhiên
Theo đó, tổng hợp quy hoạch sử dụng đất được thống kê theo bảng sau:
	STT
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH
(HA)
	Tăng(+) Giảm (-)

	
	
	NĂM 2017
	NĂM 2030
	

	1
	Đất nông nghiệp
	1.771,78
	1.386,05
	-385,73

	1.1
	Đất trồng lúa 
	1.053,78
	809,78
	-244,00

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác 
	24,87
	22,87
	-2,00

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	680,23
	540,50
	-139,73

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	12,90
	12,90
	0,00

	2
	Đất xây dựng
	111,67
	497,40
	385,73

	2.1
	Đất ở nông thôn
	50,71
	319,74
	269,03

	2.2       
	Đất công cộng
	3,91
	9,55
	5,64

	 
	 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	0,60
	0,77
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở y tế
	0,25
	0,60
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục
	2,22
	3,08
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	0,03
	0,20
	 

	 
	 - Đất sinh hoạt cộng đồng 
	0,01
	0,50
	 

	 
	 - Đất chợ
	0,63
	0,70
	 

	 
	 - Đất thương mại dịch vụ
	0,00
	3,50
	 

	 
	 - Bưu điện
	0,17
	0,20
	 

	2.3       
	Đất cây xanh, thể dục, thể thao
	0,92
	3,00
	2,08

	 
	 - Đất cây xanh
	0,00
	1,20
	 

	 
	 - Sân thể dục thể thao xã
	0,92
	0,92
	 

	 
	 - Sân thể thao ấp
	0,00
	0,88
	 

	2.4
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	5,96
	5,96
	 

	 
	 - Đất tôn giáo
	5,96
	5,96
	 

	 
	 - Đất tín ngưỡng
	0,00
	0,00
	 

	2.5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	6,11
	30,00
	23,89

	 
	 - Đất sản xuất phi nông nghiệp
	6,11
	30,00
	 

	 
	 - Đất sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ
	0,00
	0,00
	 

	 
	 - Đất cụm công nghiệp
	0,00
	0,00
	 

	2.6
	Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7
	Đất xây dựng các chức năng khác
	0,00
	7,00
	7,00

	 
	 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở y tế
	0,00
	0,00
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục
	0,00
	0,00
	 

	 
	 - Đất văn hóa - TDTT
	0,00
	0,00
	 

	 
	 - Thương mai dịch vụ
	0,00
	7,00
	 

	2.8
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	43,82
	121,85
	78,03

	 
	 - Đất giao thông
	42,97
	117,80
	 

	 
	 - Đất xử lý chất thải rắn
	0,02
	0,05
	 

	 
	 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	0,83
	4,00
	 

	 
	 - Đất hạ tầng kỹ thuật khác
	0,00
	0,00
	 

	2.9
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất
	0,00
	0,00
	0,00

	2.10
	Đất quốc phòng, an ninh
	0,24
	0,30
	0,06

	 
	 - Đất an ninh
	0,08
	0,10
	 

	 
	 - Đất quốc phòng
	0,16
	0,20
	 

	3
	Đất khác
	117,82
	117,82
	0,00

	3.1
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	117,82
	117,82
	 

	3.2
	Đất chưa sử dụng
	0,00
	0,00
	 

	TỔNG
	2.001,27
	2.001,27
	0,00


V.2.2.2. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường 

Có gắn kết quy hoạch chung huyện Tiểu Cần, tính đến vấn đề phát tiển không gian cho giai đoạn sau quy hoạch, có tính đến ưu tiên các công trình đầu tư phục vụ giai đoạn trước mắt, phù hợp với tình hình thực tế.

Đáp ứng khả năng giải quyết quỹ đất ở, nhà ở cho một lượng dân cư lớn hơn so với lượng dân cư dự báo. Tạo ra quỹ đất ở cung cấp cho thị trường trong giai đoạn này cũng như đáp ứng nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng khu dân cư đáp ứng nhu cầu đất ở cho giai đoạn sau năm 2030.

Tạo quỹ đất phát triển thương mại ở vị trí thuận lợi (tỉnh lộ 912, quốc lộ 54, quốc lộ 60) đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương

Cân đối tận dụng quỹ đất để sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện phát triển kinh tế nông nghiệp

Phát triển không gian địa phương tương đối phù hợp với qui hoạch tổng thể không gian chung của huyện. 

Trên cơ sở phân tích như trên, cho thấy phương án có tính khả thi cao, phù hợp, khai thác sử dụng đất tiết kiệm, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2030 cũng như lâu dài, đem lại hiệu quả sử dụng đất. Do đó, phương án đáp ứng để xây dựng các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch 2016 – 2030 của xã Tân Hùng.
V. 3  Định hướng kế hoạch sử dụng đất 5 năm
Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất và phân kỳ kế hoach đến từng năm dựa trên các căn cứ:

- Quy mô dân số dự báo đến năm 2020: 8.900 người; đến năm 2030: 12.000 người.

- Tình hình đầu tư và nhu cầu sử dụng đất của các ngành trong từng giai đoạn phát triển;

- Đối với các dự án xây dựng nông thôn mới sử dụng vốn ngân sách dựa vào kế hoạch phân bổ vốn;

- Danh mục các công trình đầu tư giai đoạn 2020 – 2025.
Đến năm 2020:

· Đất nông nghiệp: 1.646,38 ha chiếm 82,27% diện tích tự nhiên; 

· Đất xây dựng: 237,07 ha chiếm 11,85% diện tích tự nhiên;
Đến năm 2025:

· Đất nông nghiệp: 1.517,32 ha chiếm 75,82% diện tích tự nhiên; 

· Đất xây dựng: 366,13 ha chiếm 18,29% diện tích tự nhiên;
	STT
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH
(HA)

	
	
	NĂM 2020
	NĂM 2025

	1
	Đất nông nghiệp
	1.646,38
	1.517,32

	1.1
	Đất trồng lúa 
	960,59
	890,90

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác 
	23,66
	22,87

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	649,23
	590,65

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	12,90
	12,90

	2
	Đất xây dựng
	237,07
	366,13

	2.1
	Đất ở nông thôn
	150,00
	230,00

	2.2       
	Đất công cộng
	5,60
	7,90

	 
	 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	0,60
	0,70

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở y tế
	0,30
	0,45

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục
	2,60
	2,80

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	0,10
	0,20

	 
	 - Đất sinh hoạt cộng đồng 
	0,20
	0,35

	 
	 - Đất chợ
	0,63
	0,70

	 
	 - Đất thương mại dịch vụ
	1,00
	2,50

	 
	 - Bưu điện
	0,17
	0,20

	2.3       
	Đất cây xanh, thể dục, thể thao
	0,92
	2,12

	 
	 - Đất cây xanh
	0,00
	0,70

	 
	 - Sân thể dục thể thao xã
	0,92
	0,92

	 
	 - Sân thể thao ấp
	0,00
	0,50

	2.4
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	5,96
	5,96

	 
	 - Đất tôn giáo
	5,96
	5,96

	 
	 - Đất tín ngưỡng
	0,00
	0,00

	2.5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	10,00
	20,00

	 
	 - Đất sản xuất phi nông nghiệp
	10,00
	20,00

	 
	 - Đất sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ
	0,00
	0,00

	 
	 - Đất cụm công nghiệp
	0,00
	0,00

	2.6
	Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng
	0,00
	0,00

	2.7
	Đất xây dựng các chức năng khác
	3,00
	5,00

	 
	 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	0,00
	0,00

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở y tế
	0,00
	0,00

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục
	0,00
	0,00

	 
	 - Đất văn hóa - TDTT
	0,00
	0,00

	 
	 - Thương mai dịch vụ
	3,00
	5,00

	2.8
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	61,35
	94,85

	 
	 - Đất giao thông
	60,50
	90,80

	 
	 - Đất xử lý chất thải rắn
	0,02
	0,05

	 
	 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	0,83
	4,00

	 
	 - Đất hạ tầng kỹ thuật khác
	0,00
	0,00

	2.9
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất
	0,00
	0,00

	2.10
	Đất quốc phòng, an ninh
	0,24
	0,30

	 
	 - Đất an ninh
	0,08
	0,10

	 
	 - Đất quốc phòng
	0,16
	0,20

	3
	Đất khác
	117,82
	117,82

	3.1
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	117,82
	117,82

	3.2
	Đất chưa sử dụng
	0,00
	0,00

	TỔNG
	2.001,27
	2.001,27
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